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KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010 NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU VÀ VỐN ODA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

	Stt
	Dự ánnh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quy mô xây dựng
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số vốn đã TT đến hết 2009
	Kế hoạch 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó ngân sách trung ương
	
	

	A
	Vốn TW hỗ trợ có mục tiêu
	 
	 
	 
	 
	 
	60,000
	 

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường và cầu từ Gò Găng sang Long Sơn
	Sở Giao thông vận tải
	Đường 4.926m, cầu: 1.152m
	856,056
	114,500
	50,000
	40,000
	 

	2
	Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên mộc
	15 trụ neo và 48 bộ phao neo
	193,662
	20,270
	15,000
	10,000
	NS tỉnh đầu tư 32,7 tỷ, đã bố trí 2009 là 5 tỷ, KH 2010 bố trí 15,6 tỷ

	 
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kè Phước Tỉnh đoạn cửa sông
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	352m
	13,915
	100
	0
	10,000
	 

	B
	Vốn ngoài nước
	 
	 
	 
	 
	 
	60,000
	 

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án ODA thu gom và xử lý nước thải thành phố Vũng Tàu
	Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	20.000 m3/ngày
	524,738
	175,566
	50,000
	60,000
	 


KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010 NGUỒN VỐN KHÁC CỦA NGÂN SÁCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quy mô xây dựng
	Quyết định phê duyệt dự án (số, ngày, cấp quyết định)
	Quyết định phê duyệt TKDT (số, ngày, cấp quyết định)
	Thời gian khởi công-hoàn thành
	Giá trị dự toán
	TT đến hết năm 2009
	Kế hoạch vốn năm 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	331,160
	 

	A
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng nhà ở xã hội tại lô số 2 khu tái định cư đường AIII phường 11 thành phố Vũng Tàu
	Xí nghiệp Quản lý và Kinh doanh Nhà
	440 căn hộ
	4080/QĐ.UBND-31/10/05; 4801/QĐ.UBND-29/12/08
	 
	2009-2011
	238,458
	1,092
	40,000
	Nguồn Qũy nhà ở xã hội-VB số 6840/UBND.VP ngày 23/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh

	2
	Xây dựng chung cư lô A, B cho người thu nhập thấp tại khu tái định cư Gò Cát 6 (giai đoạn 1)
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	224 căn hộ
	10406/QĐ.UB 31/10/03; 275/QĐ.UBND 24/01/05
	711/QĐ.UB 08/3/05; 1784/QĐ.UB09/6/05
	2009-2010
	55,959
	40,000
	19,600
	Nguồn Qũy nhà ở xã hội

	3
	BTGPMB đất xen kẽ và đất nhận chuyển giao từ Ngân hàng Công thương Việt Nam
	Trung tâm Phát triển quỹ Đất
	 
	 
	 
	2008-2010
	 
	540
	51,560
	Nguồn thu bán đấu giá khu đất nhận chuyển giao từ NHCT Việt nam

	B
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp - đô thị Châu Đức
	UBND huyện Châu Đức
	44,3 Ha; 1.039 lô đất và 300 căn hộ chung cư
	3615/QĐ-UBND 16/10/08
	 
	2010-2011
	125,940
	 
	30,000
	Vốn ứng trước tiền thuê đất của Chủ đầu tư dự án khu công nghiệp - đô thị Châu đức, đã nộp tiền vào NS ngày 15/7/2009

	2
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Long Sơn
	Sở Giao thông - vận tải
	51 ha
	 
	 
	2010-2011
	353,000
	 
	150,000
	Vốn ứng trước tiền sử dụng đất các dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Dầu khí-IDICO Long sơn

	3
	Đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn
	Sở Giao thông - vận tải
	2,5 km
	 
	 
	2010-2011
	72,000
	 
	40,000
	Vốn ứng trước tiền sử dụng đất các dự án của Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệpDầu khí-IDICO Long Sơn


KẾ HOẠCH NĂM 2010

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CÁC DỰ ÁN LỚN VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN CỦA TỈNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Tên chương trình đề án
	Kế hoạch năm 2010
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách địa phương
	

	
	
	
	Tổng ngân sách trung ương
	ĐTPT
	SN
	Tổng ngân sách địa phương
	ĐTPT
	SN
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng số
	114.512
	56.590
	12.609
	43.981
	57.922
	30.000
	27.922
	

	1
	Chương trình mục tiêu quốc gia
	54.833
	50.603
	8.700
	41.903
	4.280
	
	4.280
	

	2
	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương
	2.240
	2.078
	
	2.078
	162
	
	162
	

	3
	Các dự án lớn
	37.409
	3.909
	3.909
	
	33.500
	30.000
	3.500
	

	4
	Các chương trình đề án tỉnh
	19.980
	
	
	
	19.980
	
	19.980
	


KẾ HOẠCH NĂM 2010

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO 
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC DỰ ÁN LỚN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Tên chương trình, đề án
	Cơ quan chủ trì, thực hiện
	Mục tiêu, nhiệm vụ
	KẾ HOẠCH NĂM 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách địa phương
	

	
	
	
	
	
	Tổng ngân sách trung ương
	ĐTPT
	SN
	Tổng ngân sách địa phương
	ĐTPT
	SN
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Tổng số:
	 
	 
	94,532
	56.590
	12.609
	43.981
	37,942
	30,000
	7,942
	 

	I
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA:
	 
	 
	54,883
	50.603
	8,700
	41.903
	4,280
	0
	4,280
	 

	1
	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,
Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn
	Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia còn  <0,5%, theo chuẩn Tỉnh còn < 1%
	3,750
	3,750
	0
	3,750
	0
	0
	0
	 

	1.1
	Dự án nâng cao năng lực giảm nghèo
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Tổ chức 30 đợt tuyên truyền, tập huấn 960 cán bộ làm công tác giảm nghèo
	450
	450
	0
	450
	0
	0
	0
	 

	1.2
	Dự án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề
	Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn
	Thực hiện các chương trình khuyến nông, ngư cho 1.000 lượt hộ nghèo; Hỗ trợ phát triển ngành nghề
	D1
	1,100
	0
	1,100
	0
	0
	0
	 

	1.3
	Dạy nghề cho người nghèo
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Dạy nghề cho 2.000 lao động thuộc diện hộ nghèo
	2,000
	2,000
	0
	2,000
	0
	0
	0
	 

	1.4
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Quản lý, điều hành, giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo
	200
	200
	0
	200
	 
	 
	 
	 

	2
	 Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và Kế hoạch hóa gia đình 
	Sở Y tế
	Mức giảm sinh đạt 0,2%o
	6,296
	6,146
	0
	6,146
	150
	0
	150
	 

	2.1
	Dự án tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi
	Sở Y tế
	Truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và Kế hoạch hóa gia đình cho 90% dân cư; truyền thông sức khỏe sinh sản tại các xã khó khăn có mức sinh cao
	814
	814
	0
	814
	0
	0
	0
	 

	2.2
	Dự án nâng cao chất lượng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình 
	Sở Y tế
	Cung ứng thuốc và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho 67.400 người
	1,655
	1,655
	0
	1,655
	0
	0
	0
	 

	2.3
	Dự án bảo đảm hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai
	Sở Y tế
	Đảm bảo hậu cần và tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cho 67.400 người 
	159
	159
	0
	159
	0
	0
	0
	 

	2.4
	Dự án nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình
	Sở Y tế
	Quản lý chương trình dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở 82 xã, phường, thị trấn
	1,396
	1,396
	0
	1,396
	0
	0
	0
	 

	2.5
	Dự án nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	Sở Y tế
	Vận hành hệ cơ sở dữ liệu thông tin về dân số - Kế hoạch hóa gia đình
	588
	438
	0
	438
	150
	0
	150
	 

	2.6
	Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển.
	Sở Y tế
	Kiểm soát dân số tại các vùng ven biển của tỉnh
	1,684
	1,684
	0
	1,684
	0
	0
	0
	 

	3
	Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
	Sở Y tế
	 
	8,735
	8,305
	2,000
	6,305
	430
	0
	430
	 

	3.1
	Dự án phòng, chống bệnh lao 
	Sở Y tế
	Khám phát hiện 130 người mắc/100.000 dân; 90% tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh lao
	554
	454
	0
	454
	100
	0
	100
	 

	3.2
	Dự án phòng, chống bệnh phong
	Sở Y tế
	Khám phát hiện thêm 9 bệnh nhân/ 200 nghìn người được khám; Điều trị đa hóa trị cho 14 bệnh nhân, chăm sóc 154 bệnh nhân tàn phế, phẫu thuật 25 bệnh nhân phong
	270
	270
	0
	270
	0
	0
	 
	 

	3.3
	Dự án phòng, chống bệnh sốt rét
	Sở Y tế
	108 nghìn người được bảo vệ phòng chống sốt rét; Điều trị bệnh sốt rét cho 2.530 lượt người; Xét nghiệm 15.000 lượt
	392
	392
	0
	392
	0
	0
	 
	 

	3.4
	Dự án phòng, chống HIV/AIDS
	Sở Y tế
	82% người nhiễm HIV/AIDS được chăm sóc, quản lý và tư vấn; Tiếp tục xây dựng Trung tâm phòng chống HIV/AISD
	3,680
	3,580
	2,000
	1,580
	100
	0
	100
	 

	3.5
	Dự án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em
	Sở Y tế
	 Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đạt 12,8%
	990
	990
	0
	990
	0
	0
	 
	 

	3.6
	Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng
	Sở Y tế
	Khám phát hiện thêm 91 bệnh nhân; Duy trì quản lý 2.862 bệnh nhân, 2100 bệnh nhân tâm thần được chữa ổn định 
	1,080
	950
	0
	950
	130
	0
	130
	 

	3.7
	Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản
	Sở Y tế
	95% thai phụ được quản lý; 99,95% thai phụ sinh tại các cơ sở y tế; 66% phụ nữ từ 15-49t được chăm sóc sức khỏe sinh sản
	214
	114
	0
	114
	100
	0
	100
	 

	3.8
	Dự án tiêm chủng mở rộng
	Sở Y tế
	98% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ
	375
	375
	0
	375
	0
	0
	 
	 

	3.9
	Dự án kết hợp quân - dân y
	Sở Y tế
	Tạo nguồn dự bị động viên. Xây dựng kế hoạch kết hợp quân dân y trong phòng chống dịch và vũ khí sinh học
	115
	115
	0
	115
	0
	0
	 
	 

	3.10
	Dự án phòng, chống bệnh đái tháo đường
	Sở Y tế
	Sàng lọc, quản lý, theo dõi đối tượng tiền đái tháo đường
	305
	305
	0
	305
	0
	0
	 
	 

	3.11
	Dự án phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
	Sở Y tế
	Số ca mắc sốt xuất huyết không quá 1.092 trường hợp, số chết không quá 01 trường hợp
	760
	760
	0
	760
	0
	0
	 
	 

	4
	Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	3,250
	1,800
	0
	1,800
	1,450
	0
	1,450
	 

	4.1
	Dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Chống xuống cấp di tích Côn Đảo: Trại 4, trại 5, Nhà Chúa Đảo
	1.100
	1.100
	 
	1.100
	0
	0
	0
	 

	4.2
	Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Nghiên cứu loại hình âm nhạc trong đồng bào dân tộc, lễ hội văn hóa tại di tích Dinh cô, Thắng Tam, tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn
	300
	150
	 
	150
	150
	0
	150
	 

	4.3
	Dự án xây dựng xã điển hình triển khai hiệu quả phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thực hiện phong trào toàn dân xây đời sống văn hóa tại 04 xã
	200
	120
	0
	120
	80
	0
	80
	 

	4.4
	Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở vùng sâu, vùng xa
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Cấp thiết bị cho 13 TTVHHTCĐ xã và NVH dân tộc Bàu Chinh
	1,400
	320
	0
	320
	1.080
	0
	1.080
	 

	4.5
	Dự án củng cố và phát triển hệ thống thư viện công cộng
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thiết bị cho thư viện Huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ và sách cho 80 phòng đọc tại xã, phường
	250
	110
	0
	110
	140
	0
	140
	 

	5
	Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (*) 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Y tế, 
Sở Giáo dục và Đào tạo
	Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%; Xây dựng bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Xây dựng hố xí, nhà vệ sinh hợp vệ sinh; Mở rộng tuyến ống cấp nước; Xây dựng công trình khí sinh học
	7,500
	7,500
	6,200
	1,300
	0
	0
	0
	 

	6
	Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo:
	 
	 
	19,320
	17.170
	0
	17.170
	2,150
	0
	2,150
	 

	6.1
	Dự án hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục THCS, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Huy động xóa mù và phổ cập tiểu học cho 300 học sinh, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở cho 700 học sinh, phổ cập Trung hoc phổ thông cho 200 học sinh và cập nhật điều tra lại tại các huyện, thị trong tỉnh
	1,300
	300
	0
	300
	1,000
	0
	1,000
	 

	6.2
	Dự án đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học vào nhà trường
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Xây dựng hệ thống điều khiển mạng giáo dục, kết nối internet băng thông rộng tới các cơ sở giáo dục, phát triển nội dung thông tin số về giáo dục; Mua sắm trang thiết bị phục vụ đổi mới giảng dạy, đưa tin học vào nhà trường
	2,800
	2,800
	0
	2,800
	0
	0
	0
	 

	6.2.1
	Xây dựng hệ thống điều khiển mạng giáo dục
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Kết nối internet băng thông rộng tới các cơ sở giáo dục, phát triển nội dung thông tin số về giáo dục
	84
	84
	0
	84
	0
	0
	0
	 

	6.2.2
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ đổi mới giảng dạy:
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Trang bị bộ máy vi tính-máy chiếu cho 26 trường trung học phổ thông
	1,716
	1,716
	0
	1,716
	0
	0
	0
	 

	
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 Trang bị phòng máy vi tính cho 04 trường trường trung học phổ thông
	1,000
	1,000
	0
	1,000
	0
	0
	0
	 

	6.3
	Dự án đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 11.000 CBQL, GV
	1,500
	1,500
	0
	1,500
	0
	0
	0
	 

	6.4
	Dự án tăng cường cơ sở vật chất các trường học
	 
	 
	6,000
	6,000
	0
	6,000
	0
	0
	0
	 

	6.4.1
	Tăng cường cơ sở vật chất trường học
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Trang bị bàn ghế loại 2 chỗ ngồi cho 13 trường trường Trung học phổ thông
	2,496
	2,496
	0
	2,496
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	Nâng cấp phòng thí nghiệm, phòng vi tính, nhà thi đấu cho 03 trường trường trung học phổ thông
	504
	504
	0
	504
	0
	0
	0
	 

	6.4.2
	Tăng cường cơ sở vật chất trường sư phạm
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	800
	800
	0
	800
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	Nhạc cụ, dụng cụ thể dục thể thao
	500
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	Thiết bị thí nghiệm
	700
	700
	0
	700
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	Sửa chữa 02 giảng đường
	1,000
	1,000
	0
	1,000
	0
	0
	0
	 

	6.5
	Dự án tăng cường năng lực dạy nghề
	 
	 
	7,720
	6,570
	0
	6,570
	1,150
	0
	1,150
	 

	6.5.1
	Tăng cường năng lực dạy nghề 
	Trường Trung cấp nghề tỉnh
	Hỗ trợ trang thiết bị cho Trường Trung cấp nghề Tỉnh
	3,000
	3,000
	0
	3,000
	0
	0
	0
	 

	
	
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 50 giáo viên dạy nghề
	150
	0
	 
	0
	150
	0
	150
	 

	
	
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Dự án tăng cường năng lực dạy nghề
	70
	70
	0
	70
	0
	0
	0
	 

	
	
	Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
	Hỗ trợ trang thiết bị và xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Côn Đảo
	2,500
	2,500
	0
	2,500
	0
	0
	0
	 

	6.5.2
	Hỗ trợ dạy nghề cho đối tượng đặc thù
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Dạy nghề cho 1.428 lao động đặc thù
	2,000
	1,000
	0
	1,000
	1,000
	0
	1,000
	 

	7
	Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống làm giảm tội phạm
	Công an tỉnh 
	Giảm phạm pháp hình sự 3%, trong đó trọng án giảm 1%
	1,380
	1,380
	0
	1,380
	0
	0
	0
	 

	7.1
	Tuyên truyền phòng chống làm giảm tội phạm và hoạt động chuyên môn khác
	 
	 
	310
	310
	0
	310
	0
	0
	0
	 

	7.2
	Hỗ trợ công tác truy quét tội phạm
	 
	 
	420
	420
	0
	420
	0
	0
	0
	 

	7.3
	Hỗ trợ điều tra các vụ án tội phạm
	 
	 
	550
	550
	0
	550
	0
	0
	0
	 

	7.4
	Mua phương tiện, công cụ hỗ trợ chuyên môn
	 
	 
	100
	100
	0
	100
	0
	0
	0
	 

	8
	Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống làm giảm tệ nạn ma túy
	Công an tỉnh,
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	 
	1,800
	1,800
	0
	1,800
	0
	0
	0
	 

	8.1
	Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống làm giảm tệ nạn ma túy
	Công an tỉnh
	Giảm 5% số người nghiện
	1,300
	1,300
	0
	1,300
	0
	0
	0
	 

	8.1.1
	Tuyên truyền phòng chống và hoạt động chuyên môn khác
	 
	 
	450
	450
	0
	450
	0
	0
	0
	 

	8.1.2
	Hỗ trợ triệt phá các tụ điểm ma túy
	 
	 
	400
	400
	0
	400
	0
	0
	0
	 

	8.1.3
	Hỗ trợ điều tra các vụ án ma túy
	 
	 
	350
	350
	0
	350
	0
	0
	0
	 

	8.1.4
	Mua phương tiện, công cụ hỗ trợ chuyên môn
	 
	 
	100
	100
	0
	100
	0
	0
	0
	 

	8.2
	Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống làm giảm tệ nạn ma túy: hỗ trợ cai nghiện phục hồi:
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	 
	500
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	 

	8.2.1
	Điều tra, tư vấn, vận động và điều tra đối tượng sau cai nghiện
	 
	Điều tra, tư vấn, vận động và điều tra đối tượng sau cai nghiện
	30
	30
	0
	30
	0
	0
	0
	 

	8.2.2
	Mua que thử ma túy
	 
	mua 2.000 que thử ma túy
	60
	60
	0
	60
	0
	0
	0
	 

	8.2.3
	Tập huấn tuyên truyền
	 
	Tập huấn cán bộ xã phường và cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội
	50
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	 

	8.2.4
	Quản lý sau cai
	 
	Hỗ trợ 150 người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng và công tác sau cai
	285
	285
	0
	285
	 
	 
	 
	 

	8.2.5
	Tái nhập hòa cộng đồng
	 
	Hỗ trợ tiền tàu xe, ăn đường về quê
	35
	35
	 
	35
	 
	 
	 
	 

	8.2.6
	Quản lý điều hành
	 
	Chi công tác quản lý điều hành
	30
	30
	 
	30
	 
	 
	 
	 

	8.2.7
	Hội nghị sơ kế, tổng kết
	 
	Hội nghị sơ kế, tổng kết, đánh giá
	10
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 

	9
	Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm
	Sở Y tế,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tỷ lệ khống chế tối đa dân mắc ngộ độc thực phẩm trên 100.000 dân ≤   10 % dân mắc ngộ độc thực phẩm trên 100.000 dân
	1,902
	1,902
	0
	1,902
	0
	0
	0
	 

	9.1
	Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam
	Sở Y tế
	Hình thành Ban chỉ đạo liên ngành các cấp 80% cơ sở kinh doanh thực phẩm, 95% bếp ăn tập thể đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
	407
	407
	0
	407
	0
	0
	0
	 

	9.2
	Dự án thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	65% người sản xuất thực phẩm, 60% người kinh doanh thực phẩm; 90% người quản lý lãnh đạo; 55% người tiêu dùng được nâng cao nhận thức thực hành vệ vệ sinh an toàn thực phẩm
	250
	250
	0
	250
	0
	0
	0
	 

	9.3
	Dự án tăng cường năng lực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng  hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm
	Sở Y tế
	Tuyến tỉnh thực hiện được các xét nghiệm ô nhiễm vi sinh, hóa học thông thường, về phân tích công cụ; Tuyến huyện thực hành được kỹ thuật nhanh
	375
	375
	0
	375
	0
	0
	0
	 

	9.4
	Dự án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm
	Sở Y tế,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	80% cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	160
	160
	0
	160
	0
	0
	0
	 

	9.5
	Dự án đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng
	Sở Y tế,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	80% cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	515
	515
	0
	515
	0
	0
	0
	 

	9.6
	Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố
	Sở Y tế
	85% cơ sở đủ nước sách; 80% cơ sở có nơi chế biến đảmbảo đúng quy trình; 90% người chế biến được tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm
	195
	195
	0
	195
	0
	0
	0
	 

	10
	Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	 
	850
	850
	500
	350
	0
	0
	0
	 

	10.1
	Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động 
	 
	Tổ chức 10 sàn giao dịch việc làm và thông tin thị trường lao động
	750
	750
	500
	250
	0
	0
	0
	 

	10.2
	Hoạt động nâng cao năng lực quản lý lao động - việc làm
	 
	Tập huấn 150 cán bộ làm công tác việc làm
	50
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	 

	10.3
	Hoạt động giám sát, đánh giá
	 
	 
	50
	50
	0
	50
	0
	0
	0
	 

	 
	Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	100
	0
	0
	0
	100
	0
	100
	 

	II
	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương
	 
	 
	2,240
	2,078
	0
	2,078
	162
	0
	162
	 

	1
	Đề án trẻ em theo Quyết định 19/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	 
	550
	513
	0
	513
	37
	0
	37
	 

	1.1
	Đề án truyền thông vận động và nâng cao năng lực quản lý
	 
	Tập huấn nghiệp vụ quản lý cho CB chuyên trách, cộng tác viên; Tổ chức tuyên truyền, nâng cao năng lực quản lý cán bộ thực hiện chương trình, hỗ trợ 8 xã đạt chuẩn phù hợp với trẻ em tiếp tục duy trì hoạt động
	110
	110
	0
	110
	0
	0
	0
	 

	1.2
	Đề án ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống
	 
	Hỗ trợ học nghề, hoạt động cứu trợ cho 20 trẻ lang thang; Tổ chức diễn đàn và hỗ trợ các xã, phường, thị trấn
	273
	273
	0
	273
	0
	0
	0
	 

	1.3
	Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục
	 
	Tập huấn, tuyên truyền, hỗ trợ học nghề, học văn hóa và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị xâm hại
	110
	80
	0
	80
	30
	0
	30
	 

	1.4
	Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm
	 
	Tuyên truyền, hỗ trợ học nghề, chăm sóc, bảo vệ trẻ em tránh bị lôi kéo và trợ giúp trẻ em hồi gia.
	57
	50
	0
	50
	7
	0
	7
	 

	2
	Hỗ trợ kinh phí sáng tác, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao theo Quyết định 926/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2006 của Thủ Tướng Chính phủ
	 Hội Văn học 
nghệ thuật, Hội Nhà báo
	 
	320
	320
	0
	320
	0
	0
	0
	 

	2.1
	Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình ở các Hội Văn học nghệ thuật
	Hội Văn học nghệ thuật
	Sáng tác 01 tập ký văn học, 02 tập thơ; Hỗ trợ sáng tác cho 23 tác phẩm; Hỗ trợ 01 cuộc triển lãm mỹ thuật; liên hoan âm nhạc; Hỗ trợ đi thực tế sáng tác văn học nghệ thuật, mua tạp chí
	210
	210
	0
	210
	0
	0
	0
	 

	2.2
	Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với các Hội Nhà báo 
	Hội Nhà báo
	Hỗ trợ 40 tác phẩm báo chí
	110
	110
	0
	110
	0
	0
	0
	 

	3
	Hỗ trợ chia tách huyện, xã
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	Hỗ trợ thị trấn Đất Đỏ và xã Phước Long Thọ mới chia tách hoàn thiện cơ sở vật chất tạo điều kiện thúc đẩy phát triển trên địa bàn
	700
	700
	0
	700
	0
	0
	0
	 

	3.1
	Nâng cấp mở rộng trụ sở 08 khu phố thị trấn Đất Đỏ
	 
	 
	250
	250
	0
	250
	0
	0
	0
	 

	3.2
	Nâng cấp trụ sở 03 ban ấp xã Phước Long Thọ.
	 
	 
	150
	150
	0
	150
	0
	0
	0
	 

	3.3
	Di dời Hội trường xã Phước Long Thọ về Trung tâm VH-HTCĐ xã Phước Long Thọ
	 
	 
	300
	300
	0
	300
	0
	0
	0
	 

	4
	Chương trình quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,
 Sở Y tế
	Tăng cường năng lực kiểm tra vệ sinh an toàn lao động
	450
	325
	0
	325
	125
	0
	125
	 

	4.1
	Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ an toàn, vệ sinh lao động
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Nâng cao năng lực quản lý và quản lý giám sát
	160
	160
	0
	160
	0
	0
	0
	 

	4.2
	Tăng cường phòng chống bệnh nghề nghiệp
	Sở Y tế
	 
	60
	45
	0
	45
	15
	0
	15
	 

	4.3
	Tuyên truyền tổ chức tập huấn về bảo hộ an toàn lao động
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Tuyên truyền trực quan, huấn luyện cán bộ làm công tác bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp, mở 10 lớp cho cán bộ và người sử dụng lao động
	230
	120
	0
	120
	110
	0
	110
	 

	5
	Kinh phí thực hiện Đề án 06 (Đề án ma túy)
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Tuyên truyền giáo dục, triệt phá 40 tụ điểm, xây dựng 70 xã, phường không có tệ nạn mại dâm, kiểm tra duy trì địa bàn 250 lượt; hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng 50  đối tượng .
	220
	220
	0
	220
	0
	0
	0
	 

	5.1
	Tuyên truyền tập huấn
	 
	Mở 60 lớp tập huấn tuyên truyền tại các xã phường và in ấn 6.000 cuốn tài liệu
	200
	200
	0
	200
	0
	0
	0
	 

	5.2
	Chỉ đạo, điều hành quản lý
	 
	Chi công tác, quản lý, điều hành
	20
	20
	0
	20
	0
	0
	0
	 

	III
	Các dự án lớn
	 
	 
	37,409
	3,909
	3,909
	0
	33,500
	30,000
	3,500
	 

	1
	Dự án 5 triệu ha rừng (*)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Trồng rừng mới, phục hồi rừng sau bão; chăm sóc rừng trồng mới, chăm sóc rừng phục hồi sau bão; Khoanh nuôi tái sinh rừng; Giao khoán bảo vệ rừng
	3,909
	3,909
	3,909
	0
	0
	0
	0
	 

	2
	Chương trình 134
	Phòng Dân tộc tỉnh
	 
	5,000
	0
	0
	0
	5,000
	5,000
	0
	 

	2.1
	Hỗ trợ nhà ở
	Phòng Dân tộc tỉnh
	159 hộ
	3,975
	0
	0
	0
	3,975
	3,975
	0
	 

	2.2
	Hỗ trợ nước sinh hoạt
	Phòng Dân tộc tỉnh
	205 hộ
	1,025
	0
	0
	0
	1,025
	1,025
	0
	 

	3
	Chương trình 135 giai đoạn II
	Phòng Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Châu Đức, Xuyên Mộc
	 
	28,500
	0
	0
	0
	28,500
	25,000
	3,500
	 

	3.1
	Hợp phần dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu thuộc công trình 135; 
	Huyện Châu Đức
	 
	10,827
	0
	0
	0
	10,827
	10,827
	0
	 

	3.2
	Hợp phần dự án trợ giúp pháp lý thuộc công trình135
	
	Hỗ trợ tiền ăn cho 2.225 học sinh, các cháu mẫu giáo hộ nghèo
	1,302
	0
	0
	0
	1,302
	0
	1,302
	 

	3.4
	Hợp phần dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu thuộc công trình135; 
	Huyện Xuyên Mộc
	 
	14,173
	0
	0
	0
	14,173
	14,173
	0
	 

	3.5
	Hợp phần dự án trợ giúp pháp lý thuộc công trình 135
	
	Hỗ trợ tiền ăn cho 372 học sinh, các cháu mẫu giáo hộ nghèo
	198
	0
	0
	0
	198
	0
	198
	 

	3.6
	Hợp phần dự án đào tạo bồi dưỡng thuộc CT 135
	Phòng Dân tộc
	 
	400
	0
	0
	0
	400
	0
	400
	 

	3.7
	Hợp phần dự án phát triển sản xuất thuộc chương trình 135
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	1,600
	0
	0
	0
	1,600
	0
	1,600
	 


Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, dự án 5 triệu ha rừng: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phân giao chi tiết cho các đơn vị triển khai thực hiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 1 năm 2010.

KẾ HOẠCH NĂM 2010
CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN CỦA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Tên chương trình, đề án
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Mục tiêu, nhiệm vụ
	Kế hoạch 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Ngân sách địa phương
	

	
	
	
	
	
	Tổng ngân sách địa phương
	ĐTPT
	SN
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tổng số
	
	
	19.980
	19.980
	0
	19.980
	

	I
	Các chương trình, đề án tỉnh
	
	
	19.980
	19.980
	0
	19.980
	

	1
	Chăm sóc trẻ em theo Quyết định 65/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm nhà xã hội, thí điểm việc chuyển đổi phương thức chăm sóc tập trung
	438
	438
	0
	438
	

	2
	Chương trình quốc gia về người cao tuổi
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tổ chức tặng qùa cho người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên, tổ chức liên qua tiếng hát người cao tuổi…
	500
	500
	0
	500
	

	3
	Đế án tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ; hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, chăm sóc y tế, sức khỏe tái hòa nhập thông tin, tổ chức hội thảo diễn đàn
	300
	300
	0
	300
	

	4
	Kế hoạch hành động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2009 - 2010
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tập huấn, tuyên truyền, hỗ trợ công tác thu nhập thông tin, tổ chức  hội thảo diễn đàn
	270
	270
	0
	270
	

	5
	Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Tập huấn, nâng cao năng lực quản lý cán bộ; quản lý trẻ em nhiễm HIV tại công đồng; hỗ trợ các xã, phường tạo môi trường hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS
	362
	362
	0
	362
	

	6
	Đế án trợ giúp người tàn tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai d0oạn 2006 - 2010
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Khảo sát số liệu, mua sắm, sửa chữa thiết bị; hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh; hỗ trợ khó khăn đột xuất; trợ cấp dái hạn, học bổng học sinh tàn tật học giỏi; thăm tặng qùa tết; kỷ niệm ngày người tàn tật; hỗ trợ học nghề; tổ chức sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan
	260
	260
	0
	260
	

	7
	Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Ban Quản lý dự án HTPTHTYTDP
	Củng cố, tăng cường năng lực y tế dự phòng tuyến tỉnh
	150
	150
	0
	150
	

	8
	Chương trình phục hồi chức năng dựa vào công đồng
	Sở Y tế


	Tổ chức quản lý 30.000 người và luyện tập phòng chống cứu nạn cho 5.200 người
	300
	300
	0
	300
	

	9
	Đề án sữa học đường
	Sở Giáo dục –Đào tạo

Sở Y tế
	Cung cấp sữa cho 41.000 trẻ  trong các cơ sở giáo dục mầm non, 4.850 trẻ ngoài cộng đồng
	7.500
	7.500
	0
	7.500
	

	10
	Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên
	Sở Y tế
	Vận động thanh niên tham gia vào các diễn đàn hoạch định chính sách, hội nghị, hội thảo về phòng chống AIDS; thực hiện chương trình truyền thông, các hoạt động giảm thiểu tác hại: cung cấp bao cao su; giáo dục đồng đẳng cho các đối tượng tiêm chích ma túy; các hoạt động hướng đến các nhóm dễ bị tổn thương.
	150
	150
	0
	150
	

	11
	Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng
	Sở Y tế
	Nâng cao chính thức dinh dưỡng, giảm tỷ lệ SDD trẻ em và bà mẹ; bổ sung vitamin A, thiếu Iot; cải thiện an toàn thực phẩm.
	200
	200
	0
	200
	

	12
	Kế hoạch hành động tổng thể về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe vị thành niên-thanh niên
	Sở Y tế
	Nâng cao nhận thức, thái độ kỹ năng tiếp cận dịch vụ về CSSKSS, hạn chế tỷ lệ lây nhiễm HIV, tai nạn thương tích và các chất gây rối loạn tâm lý cho vị thành niên-thanh niên 
	300
	300
	0
	300
	

	13
	Đề án giảm thiểu tai nạn giao thông
	Ban chỉ đạo an toàn giao thông
	Nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Tập trung tuyên truyền đến đối tượng là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tầng lớp thanh thiếu niên học sinh, lái xe chuyên nghiệp. Kéo giảm tai nạn giao thông từ 5%-10% trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với năm 2009
	1.600
	1.600
	0
	1.600
	

	13.1
	Phối hợp với các địa phương tuyên truyền chủ điểm hành lang an toàn giao thông đường bộ, các quy định sửa đổi của Luật giao thông đường bộ
	
	
	400
	400
	0
	400
	

	13.2
	Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tuyên truyền ban đêm cho nhân dân vùng nông thôn
	
	
	200
	200
	0
	200
	

	13.3
	Phối hợp với mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội tuyên truyền cho các hội viên
	
	
	300
	300
	0
	300
	

	13.4
	Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền trong trường học
	
	
	50
	50
	0
	50
	

	13.5
	Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức tuyên truyền cho đội ngũ lái xe chuyên  nghiệp
	
	
	100
	100
	0
	100
	

	13.6
	Phối hợp với ban an toàn giao thông các huyện, thị, xã, thành phố tuyên truyền các đợt cao điểm trong năm
	
	
	350
	350
	0
	350
	

	13.7
	Tuyên truyền tháng an toàn giao thông năm 2010
	
	
	200
	200
	0
	200
	

	14
	Chương trình xây dựng lực lượng vận động viên và nâng cao thành tích thi đấu thể thao thành tích cao
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Đào tạo 558 huấn luyện viên, vận động viên trẻ , tập luyện thi đấu 11 đội tuyển thể thao
	3.000
	3.000
	0
	3.000
	

	15
	Chương trình phát triển thê dục thể thao xã phường
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Hỗ trợ tổ chức các hoạt động thể dục thể thao; đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên thể thao tại các xã, phường, thị trấn
	500
	500
	0
	500
	

	16
	Đề án phát triển ngành thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
	Thư viện tỉnh
	
	2.000
	2.000
	0
	2.000
	

	16.1
	Dự án xây dựng vốn sách luân chuyển và lưu động
	Thư viện tỉnh
	Luân chuyển phục vụ lưu động tại các cơ sở với tỷ lệc sách: chính trị xã hội 25%, khoa học - kỹ thuật 25%, văn hóa nghệ thuật 35%, sách thgiếu nhi và các tài liệu điện tử 20%
	500
	500
	0
	500
	

	16.2
	Dự án xây dựng qũy sách địa phương
	Thư viện tỉnh
	Tài trợ cho các tủ sách, phòng đọc sách, thư viện trong toàn tỉnh với tỷ lệ: chính trị xã hội 25%, khoa học - kỹ thuật 20%, văn hóa nghệ thuật 35%, sách thgiếu nhi và các tài liệu điện tử 20%.
	440
	440
	0
	440
	

	16.3
	Dự án trang bị máy Scan màu tài liệu tự động - khổ A2
	Thư viện tỉnh
	Quét sách, báo, bản đồ, tranh ảnh, tài liệu quy hiếm, chuyển đổi các dạng tài liệu giấy sang các dạng tài liệu số để lưu trữ
	1.060
	1.060
	0
	1.060
	

	17
	Đề án phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn  2009 -2015
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Phát triển kinh tế hợp tác xã
	200
	200
	0
	200
	

	18
	Đề án xây dựng thị xã văn hóa giai đoạn 2006 - 2010
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	- Năm 2010 công nhận 02 phường, xã đạt danh hiệu văn hóa. Lũy kế cuối năm 2010 có 82% (09/11) phường xã đạt danh hiệu văn hóa (đủ tiêu chuẩn để được công nhận là thị xã văn hóa).

- Chuẩn bị các hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công nhận thị xã Bà Rịa là thị xã văn hóa.
	1.000
	1.000
	0
	1.000
	

	18.1
	Hoàn ứng kinh phí ngân sách thị xã đã chi năm 2009 để thực hiện các nhiệm vụ
	
	
	834,94
	834,94
	0
	834,94
	

	18.2
	Chi trả kinh phí cho 02 nhân sự phụ tráchđề án thị xã văn hóa 
	
	
	60
	60
	0
	60
	

	18.3
	Kinh phí hỗ trợ ban chỉ đạo, ban chủ nhiệm
	
	
	105,06
	105,06
	0
	105,06
	

	19
	Chương trình vận động hiếm máu tình nguyện
	Hội chữ thập đỏ
	Huy động 7.000 đơn vị máu
	500
	500
	0
	500
	

	20
	Đề án giảm tệ nạn mại dâm
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	Tuyên truyền giáo dục 100 lớp, triệt phá các tụ điểm 40 vụ, hỗ trợ tái hòa nhập 50 đối tượng, xây dựng 70% xã, phường không có tệ nạn mại dâm và kiểm tra duy trì địa bàn 250 lượt; quản lý điều hành
	450
	450
	0
	450
	


KẾ HOẠCH NĂM 2010

VỐN ĐẦU TƯ CỦA TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
	Quy mô 
	Tổng mức đầu tư 
	Dự kiến vốn thực hiện năm 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số: 05 dự án 
	 
	 
	 
	10,713,820
	850,000
	 

	1
	Hệ thống kênh Sông Ray
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức
	Tưới 9.157 ha
	1,093,000
	250,000
	Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

	2
	Khu neo đậu tránh trú bảo sông Dinh
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Thành phố Vũng Tàu 
	1200 tàu; 49 ha
	138,047
	25,000
	

	3
	Khu neo đậu tránh trú bảo Côn Đảo
	Ban quản lý Cảng Bến Đình
	Côn Đảo 
	1200 tàu; 12 ha
	96,773
	25,000
	

	4
	Dự án mở rộng Quốc lộ 51
	Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
	Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu
	72km
	3,313,000
	200,000
	

	5
	Cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải (gồm Bến Tổng hợp và Container)
	Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông - Vận tải
	Tân Thành
	81ha
	6,073,000
	350,000
	Nguồn vốn ODA (Nhật Bản)


KẾ HOẠCH NĂM 2010

HỢP TÁC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2010
	Ghi chú

	I.
	Dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong năm
	 
	 
	 

	1/
	Số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư 
	Dự án
	20
	 

	2/
	Tổng vốn đầu tư đăng ký
	Triệu USD 
	1,975
	 

	3/
	Vốn đầu tư thực hiện trong năm 
	Triệu USD
	1,100
	 

	 
	       Phía nước ngoài
	Triệu USD
	1,000
	 

	 
	       Phía Việt Nam
	Triệu USD
	100
	 

	II.
	Dự án có vốn đầu tư nước ngoài đến cuối năm
	 
	 
	 

	1/
	Số dự án có đến cuối năm
	Dự án
	280
	 

	2/
	Tổng vốn đầu tư đăng ký
	Triệu USD
	27,211
	 

	3/
	Vốn đầu tư thực hiện lũy kế đến cuối năm
	Triệu USD
	6,088
	 

	 
	Trong đó: phía nước ngoài thực hiện lũy kế đến cuối năm
	Triệu USD
	4,969
	 

	4/
	Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện có đến cuối năm
	%
	22.4
	(*)

	III.
	Doanh thu
	 
	 
	 

	1/
	Doanh thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
	Triệu USD
	2,000
	 

	2/
	Giá trị xuất nhập khẩu
	 
	 
	 

	 
	   - Xuất khẩu
	Triệu USD
	650
	 

	 
	   - Nhập khẩu
	Triệu USD
	500
	 


Tính đến cuối năm 2010, tổng vốn đầu tư thực hiện luỹ kế là 6.088 triệu USD, chiếm 22,4% so với tổng vốn đầu tư đăng ký (6.088/27.211 triệu USD), do các dự án có quy mô vốn đầu tư lớn đăng ký trong năm 2008 và 2009 được phân kỳ đầu tư nhiều giai đoạn, kéo dài từ 3 – 10 năm và một số dự án lớn dự kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2010.

KẾ HOẠCH NĂM 2010

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DỰ KIẾN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Tên dự án 
	Địa điểm xây dựng
	Năng lực thiết kế (ha)
	Tổng vốn đầu tư  (triệu USD)
	Hình thức đầu tư
	Đối tác tham gia
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số: 20 dự án
	 
	380
	1,975
	 
	 
	 

	Trong KCN: 12 dự án
	 
	85
	855
	 
	 
	 

	1
	Dự án xây dựng khu điều hành và dịch vụ Phú Mỹ I
	Phú Mỹ I
	16
	35
	100% vốn NN
	Hàn Quốc
	 

	2
	Dự án công nghiệp cơ khí
	Phú Mỹ I
	12
	30
	100% vốn NN
	Hàn Quốc
	 

	3
	Dự án nhà máy sản xuất than đen
	Mỹ Xuân A
	13
	70
	Liên doanh
	Ấn Độ
	 

	4
	Dự án sản xuất xi măng cao cấp (phục vụ các công trình thủy)
	Mỹ Xuân A 2
	10
	40
	100% vốn NN
	Đài Loan
	 

	5
	Dự án sản xuất gạch men
	Mỹ Xuân A2
	2
	7
	100% vốn NN
	Đài Loan
	 

	6
	Dự án sản xuất xuất gốm
	Mỹ Xuân A 2
	3
	9
	100% vốn NN
	Đài Loan
	 

	7
	Dự án may mặc
	Mỹ Xuân A 2
	3
	7
	100% vốn NN
	Đài Loan
	 

	8
	Dự án cơ khí
	Mỹ Xuân A 2
	2
	7
	100% vốn NN
	Đài Loan
	 

	9
	Dự án cơ khí
	B1-CONAC
	5
	10
	100% vốn NN
	Hàn Quốc
	 

	10
	Dự án chế biến thực phẩm
	Cái Mép
	5
	15
	100% vốn NN
	Singapore
	 

	11
	Dự án sản xuất socola
	B1 - Tiến Hùng
	2
	5
	100% vốn NN
	Hà Lan
	 

	12
	Nhà máy thép Posco - SS
	Phú Mỹ II
	12
	620
	100% vốn NN
	Hàn Quốc
	 

	Ngoài KCN: 08 dự án
	
	295
	1,120
	 
	 
	 

	1
	Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Mỹ Xuân A2
	Tân Thành
	22
	20
	Liên doanh
	Đài Loan
	 

	2
	Chung cư Tân Thành
	Tân Thành
	19,5 
	20
	100% vốn NN
	Hàn Quốc
	 

	3
	Trường Đại học Du lịch ACDL
	Đất Đỏ
	82
	80
	100% vốn NN
	CanaDự án
	 

	4
	Khu Du lịch Đầm Trầu Nhỏ
	Côn Đảo
	55
	60
	100% vốn NN
	Hoa Kỳ
	 

	5
	Khu Du lịch Hàng Dương - Cantavil
	Long Điền
	47
	20
	100% vốn NN
	Hàn Quốc
	 

	6
	Dự án Thu mua chế biến muối
	Long Điền
	10
	13
	100% vốn NN
	Hàn Quốc
	 

	7
	Cụm Công nghiệp Otoozon
	Bà Rịa
	32
	5
	100% vốn NN
	Hàn Quốc
	 

	8
	Trung tâm hội nghị, khách sạn, khu thương mại Skybridge Dragon Sea
	Vũng Tàu
	47
	902
	100% vốn NN
	Hoa Kỳ
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010
VỐN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu USD

	Stt
	Tên dự án đầu tư
	Nhà đầu tư
	Địa điểm
	Diện tích (ha)
	Thời gian thực hiện
	Vốn đầu tư đăng  ký
	Kế hoạch vốn thực hiện năm 2010
	Tiến độ thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng
	NN
	VN
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	TỔNG CỘNG: 61 DỰ ÁN
	 
	3,244
	
	21,262
	1,100
	1,000
	100
	 

	I
	Lĩnh vực công nghiệp
	 
	1,066
	
	7,849
	397
	377
	20
	 

	Trong khu công nghiệp
	 
	 
	867
	
	7,478
	362
	342
	20
	 

	1
	Sản xuất thép
	Công ty trách nhiệm hữu hạn POSCO
	Phú Mỹ II
	130
	2006-2009
	1,128
	150
	150
	 
	Đang SX GĐ 1

	2
	Sản xuất thép
	Công ty cổ phần Thép Essar VN
	Phú Mỹ I
	50
	2007-2009
	527
	10
	7
	3
	

	3
	Sản xuất gạch men
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Inax
	MX A
	8
	2007-2008
	18
	2
	2
	 
	

	4
	Sản xuất gas
	Công ty trách nhiệm hữu hạn LinDự án Gas
	Phú Mỹ I
	0.85
	2006-2008
	19.34
	2
	2
	 
	

	5
	Sản xuất khí
	Cty Khí công nghiệp VN
	Phú Mỹ I
	1.5
	2006-2008
	40
	5
	5
	 
	

	6
	Sản xuất gốm sứ
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Gốm Bạch Mã
	MX A
	28
	2006-2008
	150
	10
	10
	 
	

	7
	Đóng tàu, Sản xuất cơ khí
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn
	Đông Xuyên
	8.8
	2007-2009
	30
	5
	5
	 
	

	8
	Sản xuất thép
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Fuco
	Phú Mỹ II
	30
	2007-2009
	180
	10
	10
	 
	

	9
	Sản xuất thủy tinh
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuỷ tinh Malaya
	MX A
	8.47
	2007-2008
	48
	10
	10
	 
	

	10
	Sản xuất thép
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Quatron
	MX B1
	8
	2008-2009
	16
	3
	3
	 
	

	11
	Sản xuất gạch Mosaic
	Chi nhánh Cty gốm sứ Taicera
	MX A
	10
	2008-2009
	18.84
	5
	5
	 
	

	12
	Sản xuất dụng cụ kim loại
	Công ty Quần Phong
	MX A2
	9.4
	2008-2009
	16
	3
	3
	 
	

	13
	Dịch vụ hàng hải
	Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hải và dầu khí
	Cái Mép
	13.2
	2008-2009
	50
	10
	8
	2
	

	14
	Tổ hợp hoá dầu miền Nam
	Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn
	Long Sơn
	400
	2008-2016
	3,770
	50
	40
	10
	

	15
	Chế biến nông sản
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Bunge
	Phú Mỹ I
	 
	2008-2010
	30
	5
	5
	 
	

	16
	Kho ngầm chứa xăng dầu
	Công ty trách nhiệm hữu hạn kho ngầm  xăng dầu
	Long Sơn
	40
	2008-2011
	250
	10
	5
	5
	

	17
	Sản xuất thiết bị y tế
	Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế A&I
	MX A2
	6
	2008-2009
	15
	2
	2
	 
	

	18
	Sản xuất thiết bị xử lý nước thải
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Giai
	MX A2
	2.27
	2008-2009
	6.7
	3
	3
	 
	

	19
	Sản xuất thiết bị chuyên dụng
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Envo-Green
	MX A2
	3.5
	2008-2009
	7
	2
	2
	 
	

	20
	Nhà máy China Steel
	Công ty cổ phần China Steel Sumikin VN
	MX A2
	109
	2009-2012
	1,148
	60
	60
	 
	

	21
	Sản xuất thiết bị cơ khí
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Sea & Land
	MX A2
	 
	2009-2010
	10
	5
	5
	 
	

	Ngoài khu công nghiệp
	
	199
	
	371
	35
	35
	0
	

	1
	Sản xuất giày thể thao
	Cty Quốc tế All Wells
	Tân Thành
	13
	2006-2009
	5
	2
	2
	 
	

	2
	Sản xuất chăn len
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Boomin
	Tân Thành
	10
	2006-2007
	10
	2
	2
	 
	

	3
	Sản xuất du thuyền
	Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất du thuyền Jonhny & Son
	Long Sơn
	5
	2008-2009
	10
	2
	2
	 
	GPMB

	4
	Sản xuất sợi, dệt
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Meisheng
	Châu Đức
	27
	2008-2009
	56
	10
	10
	 
	Đang xây dựng

	5
	Sản xuất du thuyền
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Corsair Park
	Long Sơn
	27
	2008-2009
	20
	5
	5
	 
	GPMB

	6
	Sản xuất thiết bị hàng hải
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Nova Petroleum
	Vũng Tàu
	1.84
	2008-2009
	10
	2
	2
	 
	GPMB

	7
	Phân phối hóa chất
	Công ty trách nhiệm hữu hạn PKG
	Vũng Tàu
	 
	2007-2009
	10
	2
	2
	 
	

	8
	Nhà máy đóng tàu Wonil
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Wonil Vina
	Long Sơn
	115
	2008-2010
	250
	10
	10
	 
	GPMB

	II
	Lĩnh vực cảng
	 
	307.2
	 
	1,625
	390
	310
	80
	

	1
	Cảng Sài Gòn - SSA
	Công ty LD dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA
	Tân Thành
	60.5
	2006-2010
	240
	50
	40
	10
	Đang xây dựng

	2
	Cảng Quốc tế SP-PSA
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Quốc tế SP-PSA
	Tân Thành
	54
	2006-2009
	240
	80
	70
	10
	Đã khai thác GĐ 1

	3
	Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam
	Tân Thành
	33.7
	2007-2010
	267
	50
	40
	10
	Đang xây dựng

	4
	Cảng Quốc tế Cái Mép
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Quốc tế Cái Mép
	Tân Thành
	48
	2006-2010
	259
	60
	50
	10
	Đang xây dựng

	5
	Cảng Cái Mép Gemadept Terminal Link
	Công ty cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept Terminal Link
	Tân Thành
	71
	2008-2010
	520
	100
	70
	30
	Đang xây dựng

	6
	Cảng QT Tân cảng Cái Mép
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng QT Tân cảng Cái Mép
	Tân Thành
	40
	2009-2011
	99
	50
	40
	10
	Đang xây dựng

	III
	Lĩnh vực du lịch
	
	1,306
	2,008
	10,814
	231
	231
	0
	

	1
	Khu du lịch Hồ Tràm
	Asian Coast Development (CanaDự án)
	Xuyên Mộc
	164.0
	2008-2014
	4,230
	100
	100
	 
	Đang xây dựng khu A1

	2
	Khu du lịch Bờ Biển Vàng
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phương Bentham
	Vũng Tàu
	35.0
	2007-2010
	25
	10
	10
	 
	GPMB

	3
	Khách sạn Tháng 10
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Janhold OSC
	Vũng Tàu
	5.4
	2008
	9
	2
	2
	 
	Thiết kế công trình

	4
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Câu lạc bộ Đại Phú Hào Vũng Tàu
	Shan Shing Limited
	Vũng Tàu
	25.0
	2008-2012
	120
	10
	10
	 
	GPMB

	5
	Khu du lịch Việt Nga
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nga
	Côn Đảo
	6.8
	2007-2009
	5
	2
	2
	 
	Lập quy hoạch 1/500

	6
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Good Choice - USA Việt Nam
	Good Choice USA
	Vũng Tàu
	155.0
	2008-2014
	1,299
	5
	5
	 
	GPMB

	7
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Côn Đảo Residences
	Con Dự áno Hideaway Residences Limited
	Côn Đảo
	 
	2009-2010
	9
	2
	2
	 
	Thuê lại phần thô công trình của Khu du lịch Côn Đảo Resort để hoàn thiện, kinh doanh

	8
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Qudos Hồ Tràm
	Qudos Ho Tram Ltd
	Xuyên Mộc
	10.0
	2008-2012
	17.2
	2
	2
	 
	GPMB

	9
	Khu du lịch nghỉ mát giải trí đa năng Sài Gòn Atlantis Hotel
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Winvest Investment Việt Nam
	Vũng Tàu
	307.0
	2006-2012
	 4,100 
	20
	20
	 
	Đã giao Chủ đầu tư 45 ha

	10
	Khu du lịch Biển Xanh Vũng Tàu
	
Cham & CI Development Co., Ltd.
	Vũng Tàu
	10.0
	2008-2010
	30
	5
	5
	 
	GPMB

	11
	Khu du lịch Ánh Sao
	Công ty LD Ánh Sao
	Xuyên Mộc
	23.0
	2008-2012
	10
	2
	2
	 
	GPMB

	12
	Khu du lịch Trùng Dương
	Công ty Allgreen-Vượng Thành - Trùng Dương
	Vũng Tàu
	23.0
	2008-2010
	260
	25
	25
	 
	Xong GPMB

	13
	Vườn thú hoang dã Safari
	Công ty cổ phần du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu
	Xuyên Mộc
	535.0
	2009-2015
	500
	30
	30
	
	Đã có Quyết định thu hồi đất

	14
	Khu du lịch phức hợp
	Công ty cổ phần Hồng Lam Vũng tàu
	Vũng Tàu
	6.8
	2009-2012
	200
	16
	16
	
	Đang GPMB

	IV
	Lĩnh vực thương mại - nhà ở
	
	211
	
	920
	63
	63
	 
	

	1
	Trung tâm Thương mại Thái Dương
	Công ty trách nhiệm hữu hạn vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương
	Vũng Tàu
	1.2
	2006-2008
	10
	3
	3
	 
	Thiết kế công trình

	2
	Khu đô thị mới Tóc Tiên
	Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Đô thị Charm
	Tân Thành
	183
	2009-2015
	600
	20
	20
	
	Lập quy hoạch 1/2000

	3
	Khu nhà ở tại vòng xoay 51B-C
	Công ty trách nhiệm hữu hạn AJ Vietstar
	Vũng Tàu
	15
	2009-2015
	200
	10
	10
	
	GPMB

	4
	Khu nhà ở D95
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Vũng tàu Selangor
	Vũng Tàu
	6.8
	2009-2015
	30
	10
	10
	
	GPMB

	5
	Tổ hợp Khách sạn, văn phòng cho thuê
	Công ty trách nhiệm hữu hạn OSC - Duxton
	Vũng Tàu
	5
	2009-2012
	80
	20
	20
	 
	Lập quy hoạch 1/500

	V
	Lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp - TTCN
	 
	320
	 
	38
	13
	13
	 
	

	1
	Cụm công nghiệp Long Mỹ
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Everluck Vina
	Đất Đỏ
	50
	2008-2010
	6
	2
	2
	 
	GPMB

	2
	Cụm công nghiệp Charm&Ci
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Charm&Ci
	Long Điền
	74
	2008-2010
	10
	3
	3
	 
	GPMB

	3
	Cụm công nghiệp Long Điền 1
	Công ty trách nhiệm hữu hạn S&P
	Long Điền
	98
	2009-2011
	6
	2
	2
	 
	GPMB

	4
	Cụm công nghiệp Boomin Vina
	Công ty trách nhiệm hữu hạn H Boomin Vina
	Tân Thành
	48
	2009-2011
	10
	4
	4
	 
	Chuẩn bị XD

	5
	Cụm công nghiệp Đồng Thẩy
	Công ty cổ phần C&K Nam Phát
	Đất Đỏ
	50
	2009-2011
	6
	2
	2
	 
	Chuẩn bị XD

	VI
	Lĩnh vực môi trường
	 
	33
	 
	14
	5
	5
	 
	 

	1
	Bãi chôn lấp chất thải rắn công nghiệp
	Công ty trách nhiệm hữu hạn KBEC Vina
	Tân Thành
	33
	2008-2009
	14
	5
	5
	 
	Đang xây dựng

	VII
	Lĩnh vực giáo dục
	 
	0.7
	 
	2
	1
	1
	 
	

	1
	Trường tư thục Quốc tế Kinder World
	Công ty cổ phần Trường tư thục Quốc tế Kinder World  VN
	Vũng Tàu
	0.7
	2008-2009
	2
	1
	1
	 
	Đang xây dựng


KẾ HOẠCH NĂM 2010
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2010
	Ghi chú

	1
	Dự án đầu tư trong nước dự kiến cấp giấy chứng nhận đầu tư.
	Dự án
	19
	 
	 

	2
	 Tổng vốn đầu tư đăng ký
	Tỷ đồng
	12,160
	 
	 

	3
	Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp trong nước và dân cư
	Tỷ đồng
	8,000
	 
	 

	 
	- Trong khu công nghiệp
	Tỷ đồng
	1,500
	Trong đó doanh nghiệp trong nước tham gia liên doanh là: 450 tỷ đồng.

	
	- Ngoài khu công nghiệp
	Tỷ đồng
	6,000
	Trong đó doanh nghiệp trong nước tham gia liên doanh là: 1.250 tỷ đồng.

	
	- Dân cư
	Tỷ đồng
	500
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC DỰ KIẾN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Tên dự án
	Chủ đầu tư
	Quy mô (ha)
	Vốn đầu tư
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	Tổng cộng: 19 dự án
	 
	821.49
	12,159,758
	 
	 

	Trong khu công nghiệp: 05 dự án
	 
	42
	2,610,000
	 
	 

	1
	Dự án chiết nạp khí hóa lỏng
	Tổng Công ty khí
	2
	360,000
	Mỹ Xuân A
	 

	2
	Dự án sản xuất vật liệu xây dựng
	Công ty cổ phần Phú Mỹ
	18
	540,000
	Mỹ Xuân A
	 

	3
	Dự án sản xuất vật liệu xây dựng
	
	9
	1,260,000
	Mỹ Xuân A
	 

	4
	Dự án kho bãi
	Công ty kho bãi Phú Mỹ
	5
	180,000
	Cái Mép
	 

	5
	Dự án may mặc
	
	8
	270,000
	B1 Tiếng Hùng
	 

	Ngoài khu công nghiệp: 14 dự án
	
	779
	9,549,758
	 
	 

	1
	Khu nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng
	Công ty cổ phần Phát triển nhà
	49
	841,758
	phường 11, Thành phố Vũng Tàu
	 

	2
	Cảng Quốc tế Sao Biển
	Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Sao Biển
	68
	4,551,000
	Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành
	 

	3
	Cụm công nghiệp - trung tâm công nghiệp Phước Bửu
	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và kinh doanh nhà Sài Gòn
	40
	90,000
	Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc
	 

	4
	Cụm công nghiệp - trung tâm công nghiệp Đá Bạc 1
	Công ty cổ phần Đông Á
	129
	300,000
	Xã Đá Bạc, huyện Châu Đức
	 

	5
	Cụm công nghiệp - trung tâm công nghiệp Đá Bạc 2
	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn.
	121
	181,000
	xã Đá Bạc, huyện Châu Đức
	 

	6
	Cụm công nghiệp - trung tâm công nghiệp Nam Phát
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thuận Phát
	48
	72,000
	xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành
	 

	7
	Kho bãi tổng hợp, dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ logistic 
	DNTN Tài Tiến
	24
	100,000
	xã Phước Hòa, huyện Tân Thành
	 

	8
	Bãi contianer và dịch vụ cảng
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Lưu Nguyễn
	27
	150,000
	xã Phước Hòa, huyện Tân Thành
	 

	9
	Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Trí Dũng
	Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Dịch vụ Du lịch Trí Dũng
	29
	150,000
	xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
	 

	10
	Khách sạn golf Vũng Tàu
	Công ty cổ phần Du lịch golf Vũng Tàu
	0.79
	450,000
	phường 2, Thành phố Vũng Tàu
	 

	11
	Khu du lịch làng chài Lộc An
	Công ty cổ phần H&T
	29
	464,000
	Xã Lộc An Huyện Đất Đỏ
	 

	12
	Khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 51
	Cty Xây dựng và Phát triển Đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu
	54.700
	900,000
	Phường Long Hương, Thị xã Bà Rịa
	 

	13
	 Khu dân cư Nam Quốc lộ 51, phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa
	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
	80
	1,000,000
	phường Kim Dinh, Thị xã Bà Rịa
	 

	14
	Khu dịch vụ công nhiệp TDC
	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công nghiệp TDC
	80
	300,000
	Xã Phước Hòa, huyện Tân Thành
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

VỐN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Tên dự án đầu tư
	Nhà đầu tư
	Địa điểm
	Diện tích (ha)
	Thời gian thực hiện
	Vốn đầu tư
	Vốn thực hiện
	Tiến độ thực hiện

	
	
	
	
	
	
	
	Năm 2010
	Luỹ kế đến cuối năm 2010
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	TỔNG CỘNG: 209 DỰ ÁN
	 
	10,753.5
	 
	185,040,054
	8,013,140
	14,325,362
	 

	A. Vốn doanh nghiệp đầu tư trong nước
	 
	 
	9,941.1
	 
	82,568,054
	5,813,140
	14,325,362
	 

	I
	Ngành giao thông vận tải: 19 dự án
	 
	 
	459.1
	 
	20,279,886
	758,000
	3,097,525
	 

	a)
	Đang xây dựng
	 
	 
	255.1
	 
	9,490,000
	350,000
	2,527,025
	 

	 
	Các dự án có gắn cảng biển:
	 
	 
	240.6
	 
	9,440,000
	330,000
	2,499,025
	 

	1
	Cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son
	Tổng cục công nghiệp Quốc phòng
	Tân Thành
	95.0
	 
	4,000,000
	20,000
	450,000
	Đang xây dựng

	2
	Cảng Container Cái Mép thượng
	Tân cảng Sài Gòn
	Tân Thành
	61.0
	2006-2010
	4,129,000
	200,000
	750,000
	Đang xây dựng

	3
	Cảng xăng dầu Vũng Tàu Petro
	Công ty cổ phần dầu khí Vũng Tàu
	Tân Thành
	20.6
	2005-2009
	420,000
	60,000
	225,000
	Đang xây dựng

	4
	Cảng xăng dầu Petec Cái Mép
	Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư Petec
	Tân Thành
	36.5
	2007-2009
	360,000
	20,000
	250,000
	Đã san lấp mặt bằng

	5
	Cảng đạm và dịch vụ dầu khí tổng hợp
	Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC)
	Tân Thành
	27.5
	 
	531,000
	30,000
	824,025
	- Đã đưa vào hoạt động bến xà lan 300T. 
- Đang hoàn thiện GĐ mở rộng

	 
	Các dự án cảng nội địa, kho bãi:
	 
	 
	14.5
	 
	50,000
	20,000
	28,000
	 

	1
	Cảng nội địa Đức Hạnh
	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Đức Hạnh
	Tân Thành
	14.5
	1999-2009
	50,000
	20,000
	28,000
	Đang hoạt động từ năm 1999. Đang đầu tư mở rộng.

	c)
	Chưa xây dựng
	
	 
	204.1
	
	10,789,886
	408,000
	570,500
	 

	 
	Dự án có gắn cảng biển:
	
	 
	140.1
	
	8,186,886
	350,000
	510,000
	 

	1
	Cảng tổng hợp Mỹ Xuân A
	Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị & khu công nghiệp (IDICO)
	Tân Thành
	55.2
	2008-2015
	1,478,000
	100,000
	135,000
	Đã có Quyết định thu hồi đất.
Đã có Quyết định thuê đất

	2
	Cảng Nhà máy đóng tàu An Phú
	Công ty cổ phần Cảng và DV Mỹ Xuân
	Tân Thành
	50.3
	2008-2013
	2,810,000
	50,000
	80,000
	Ủy ban nhân dân tỉnh cấp GCNĐT.
Đã có Quyết định thu hồi đất

	3
	Cảng Sài Gòn - thép Việt
	Công ty cổ phần thép - Thép Việt
	Tân Thành
	34.6
	2008-2013
	1,925,357
	50,000
	110,000
	Đã có Quyết định thu hồi đất

	4
	Cảng tổng hợp Mỹ Xuân
	Công ty cổ phần XD CT và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang
	Tân Thành
	39.7
	2009-2012
	1,424,580
	100,000
	135,000
	Đã có Quyết định phương án thu hồi tồng thể

	5
	Cảng Trạm nghiền xi măng Mỹ Xuân
	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông Hồng Lĩnh
	Tân Thành
	16.4
	2009-2015
	548,949
	50,000
	50,000
	Đã có Quyết định phương án thu hồi tồng thể

	 
	Cảng nội địa, kho bãi:
	
	 
	64.0
	
	2,603,000
	58,000
	60,500
	 

	1
	Cảng Nội địa và Kho bãi Hồng Long
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Hồng Long
	Tân Thành
	35.0
	2008-2011
	200,000
	5,000
	6,000
	Đang lập thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng

	2
	Hệ thống kho bãi cụm dịch vụ hàng hải-Hưng Thái
	Doanh nghiệp tư nhân Hưng Thái
	Tân Thành
	8.2
	2008-2011
	332,000
	5,000
	5,800
	Tiến hành triển khai dự án

	3
	Khu dịch vụ và hậu cần sau cảng Tân Thành
	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng du lịch thể thao Vũng Tàu.
	Tân Thành
	20.9
	2008-2011
	200,000
	5,000
	5,700
	Đã có Quyết định thuê đất. Đang lập thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng

	4
	Kho bãi tổng hợp, dịch vụ hậu cần cảng, Dịch vụ Logistic-habitat
	Công ty Cổ phần Môi trường sống
	Tân Thành
	48
	2009-2014
	150,000
	4,000
	4,000
	 

	5
	Dịch vụ hậu cần cảng
	Công ty Cổ phần Tam Thắng
	Tân Thành
	42
	2009-2013
	150,000
	4,000
	4,000
	 

	6
	Khu hậu cần bến bãi Đức Bình
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đức Bình
	Tân Thành
	35
	2009-2013
	1,022,000
	20,000
	20,000
	Đã phê duyệt quy hoạch 1/500

	7
	Cảng nội địa và kho bãi tổng hợp Getraco 
	Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp BR-VT
	Tân Thành
	40
	2009-2012
	250,000
	10,000
	10,000
	Đã phê duyệt quy hoạch 1/500

	8
	Cảng thủy nội địa và kho bãi TTH
	Công ty trách nhiệm hữu hạn TTH
	Tân Thành
	49
	2009-2015
	299,000
	5,000
	5,000
	 

	II
	Ngành văn hóa thể thao và du lịch: 103 dự án
	
	 
	719.1
	 
	20,069,026
	3,021,040
	5,653,787
	 

	a)
	Đang hoạt động
	
	 
	49.1
	 
	1,122,960
	185,280
	872,082
	 

	1
	Khu du lịch Vũng Tàu Intourco
	Công ty Du lịch quốc tế Vũng Tàu
	Vũng Tàu
	1.50
	 
	88,000
	20,000
	50,000
	Kinh doanh từ năm 2004, đang cải tạo, mở rộng khu khách sạn 38 phòng, 1 nhà hàng, 3 phòng hội thảo.

	2
	Khu du lịch Hồng Phúc
	Doanh nghiệp tư nhân khách sạn nhà hàng Hồng Phúc
	Xuyên Mộc
	12.85
	2007-2008
	52,000
	16,000
	52,000
	Đã kinh doanh; đang xây dựng giai đoạn 2: 02 bungalow, 01 nhà dịch vụ tắm biển, hàng rào, nhà nghỉ.

	3
	Khu du lịch Thủy Hoàng
	Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ Thủy Hoàng
	Xuyên Mộc
	3.53
	2007-2008
	22,150
	10,000
	12,762
	Đã kinh doanh; đang xây dựng giai đoạn 2: 01 nhà nghỉ, 01 nhà hàng biển, 04 nhà rông.

	4
	Khu du lịch Bãi Dứa
	Công ty trách nhiệm hữu hạn DL SXTM Hương Phong
	Vũng Tàu
	1.08
	2008
	28,780
	2,000
	34,250
	Đang điều chỉnh QH 1/500, đang xây khu nhà hàng

	5
	Khu du lịch Sao Mai
	Công ty trách nhiệm hữu hạnAnmi
	Đất Đỏ
	0.89
	
	7,290
	1,500
	7,290
	Đã đưa vào khai thác kinh doanh

	6
	Khu du lịch Bến Thành - Long Hải
	Công ty cổ phần Bến Thành - Long Hải
	Đất Đỏ
	12.64
	2006-2007
	556,460
	50,000
	401,100
	Đã đưa vào kinh doanh khu bãi biển. Đang xây dựng khu B phía trong

	7
	Khu du lịch nghỉ dưỡng Bimexco
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Hải
	Vũng Tàu
	2.27
	2007-2008
	123,280
	42,030
	123,280
	Đã đưa vào hoạt động kinh doanh khu A phía biển. Đã khởi công xây dựng Khu B 

	8
	Khu du lịch gió biển
	Công ty cổ phần Lê Vũ - Công ty cổ phần Việt Hải
	Xuyên Mộc
	10.00
	
	80,000
	13,750
	80,000
	Đã đưa vào hoạt động kinh doanh 01 phần

	9
	Khu Du lịch sinh thái biển Hồ Cốc
	Công ty cổ phần DL Sài Gòn - Bình Châu
	Xuyên Mộc
	4.35
	
	165,000
	30,000
	111,400
	 

	b)
	Đang xây dựng
	
	 
	409.29
	
	8,171,952
	1,538,815
	3,315,285
	 

	1
	Khu du lịch núi Lớn - núi Nhỏ Thành phố Vũng Tàu
	Công ty cổ phần DL núi Lớn - núi Nhỏ và Cáp treo Vũng tàu.
	Vũng Tàu
	96.04
	2003-2007
	1,400,000
	150,000
	400,000
	Hoàn thành hệ thống trụ đõ cáp treo, đang thi công hạ tầng khu C - Biệt thự đồi Chân Mây

	2
	Dự án Agribank Hotel Vũng tàu - Khách sạn Mỹ Lệ
	Công ty du lịch thương mại ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam
	Vũng Tàu
	0.88
	2006-2008
	200,000
	65,000
	123,000
	Đã thi công xong phần móng, đang điều chỉnh thiết kế kiến trúc

	3
	Khu du lịch nghỉ dưỡng Kawasami
	Công ty cổ phần DL ĐT Nam Hải
	Đất Đỏ
	13.28
	2006-2008
	158,000
	20,000
	47,900
	Đã khởi công xây dựng khu bãi biển, làm hàng rào, đường nội bộ

	4
	Khu du lịch Minh Đạm (phân khu 4 và 5)
	Công ty cổ phần Minh Đạm
	Đất Đỏ
	16.08
	2007-2008
	185,580
	20,000
	40,000
	Đã khởi công xây dựng khu A, san lấp mặt bằng, làm hàng rào. 

	5
	Khu du lịch đèo nước ngọt - Hoa Anh Đào
	Công ty UDEC, Công ty cổ phần DL Hoa Anh Đào
	Đất Đỏ
	29.55
	2006-2008
	778,981
	20,000
	100,000
	Đang thi công hạ tầng kỹ thuật. Đang xin điều chỉnh khu công viên văn hóa
Đã có Quyết định thu hồi đất

	6
	Tổ hợp du lịch cao cấp Thùy Dương
	Công ty cổ phần may - XD Huy Hoàng
	Đất Đỏ
	9.18
	2007-2008
	390,000
	50,000
	89,000
	Đã khởi công xây dựng

	7
	Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tuyết Minh
	Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Minh
	Đất Đỏ
	2.04
	2006-2008
	61,950
	20,000
	28,500
	Đang thi công xây dựng hàng rào và các công trình hạ tầng kỹ thuật, đang điều chỉnh QH 1/500. Dự kiến đến 2010 hoàn thành đưa vào hoạt động

	8
	Khu biệt thự du lịch Phước Hải
	Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng TM Sài Gòn
	Đất Đỏ
	2.43
	2006-2008
	67,000
	20,000
	32,500
	Đã khởi công xây dựng khu A, san lấp mặt bằng, làm hàng rào. Đang xin điều chỉnh QH 1/500 thành khu biệt thự cho thuê. Dự kiến năm 2010 đưa vào hoạt động

	9
	Khu du lịch sinh thái Bình An
	Công ty thương mại Thiên Ân
	Đất Đỏ
	2.58
	2008-2009
	45,450
	20,000
	26,000
	Đang lập thiết kế cơ sở và phương án đền bù.

	10
	Khu du lịch Sơn Trà
	Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại Bảo Thịnh
	Đất Đỏ
	3.58
	2008-2009
	30,000
	10,000
	14,500
	Đang hoàn thành giai đoạn 1, đang thi công giai đoạn 2 gồm 1 nhà nghỉ, 1 nhà hàng biển và nhà lễ tân.

	11
	Khu du lịch Ngân Hiệp 2
	Công ty cổ phần địa ốc Ngân Hiệp
	Xuyên Mộc
	20.48
	2005-2007
	81,940
	20,000
	40,000
	Đã xây dựng lại bờ kè, nhà điều hành, trồng cây xanh, đường nội bộ; đang thi công khối nhà trung tâm

	12
	Khu du lịch Minh Tuấn - Hồ Tràm
	Doanh nghiệp tư nhân Minh Tuấn
	Xuyên Mộc
	15.49
	2005-2008
	50,000
	3,000
	50,000
	Đã xây xong 05 căn nhà gỗ, đài nước, đường nội bộ, đang làm khu nghỉ mát

	13
	Khu du lịch Minh Trí
	Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ du lịch Minh Trí
	Xuyên Mộc
	4.37
	2005-2007
	24,900
	6,980
	24,900
	Đang xây dựng nhà nghỉ dưỡng 20 phòng, 20 bungalow, nhà tắm nước ngọt, bãi đậu xe, đường nội bộ.

	14
	Khu du lịch sinh thái biển
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Saigon Container
	Xuyên Mộc
	14.22
	2006-2007
	30,000
	10,000
	17,250
	Đã xây dựng hàng rào, đang hoàn chỉnh thiết kế

	15
	Khu du lịch Mi Pha
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Mi Pha
	Xuyên Mộc
	16.80
	2006-2008
	109,970
	16,020
	109,970
	Đang san lấp mặt bằng, hàng rào, đường nội bộ

	16
	Khu du lịch Hải Thuận
	Công ty cổ phần du lịch Hải Thuận
	Xuyên Mộc
	18.95
	2006-2008
	46,000
	20,000
	37,500
	Đã khởi công, xây dựng hàng rào và san lấp mặt bằng, đường nội bộ. Đang điều chỉnh QH 1/500 theo văn bản cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh

	17
	Khu biệt thự du lịch Thanh Bình - Chí linh
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình
	Vũng Tàu
	20.68
	2004-2008
	500,000
	500,000
	400,000
	Đang xây dựng 08 biệt thự Khu resort 4 sao; hàng rào khu B,C. Đang điều chỉnh QH 1/500 khu resort

	18
	Khu nghỉ dưỡng Nam Biển Đông
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Biển Đông
	Vũng Tàu
	1.42
	2006-2007
	179,600
	20,000
	50,000
	Đã tiến hành san lấp mặt bằng, đang lập bổ sung phần thiết kế xây dựng. Đã đóng tiền sử dụng đất

	19
	Trung tâm Hội nghị triển lãm Quốc tế
	Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC
	Vũng Tàu
	2.93
	
	838,811
	100,000
	430,000
	Đã khởi công 12 tháng 9 năm 2007. Đang san lấp mặt bằng, khoan địa chất, thi công móng cọc bê tông.

	20
	Khu du lịch Thùy Dương mở rộng
	Công ty cổ phần may – Xây dựng Huy Hoàng
	Đất Đỏ
	5.31
	2006-2008
	104,940
	16,000
	47,000
	Đã khởi công xây dựng hàng rào, đang đề nghị thi công đoạn đường qua đất dự án

	21
	Khu du lịch Mặt trời buổi sáng
	Công ty trách nhiệm hữu hạn TMDL Mặt trời buổi sáng
	Xuyên Mộc
	9.51
	2006-2008
	46,910
	24,435
	46,910
	Đã san lấp mặt bằng, làm hàng rào và điều chỉnh thiết kế hồ bơi; đang xin cấp GPXD

	22
	Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Phi lao
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Lộc Phúc
	Xuyên Mộc
	10.47
	 
	191,250
	25,000
	84,750
	Đã san lấp mặt bằng, xây dựng 01 nhà kho, 01 nhà bảo vệ, 01 nhà nghỉ cho công nhân, 01 nhà tiếp dân, hàng rào, đường nội bộ và hạ tầng kỹ thuật. Đã được cấp phép xây dựng. Dự kiến đưa vào hoạt động năm 2010

	23
	Khu biệt thự Resort Rừng Dương
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Rừng Dương
	Long Điền
	7.51
	2008-2009
	720,000
	50,000
	138,000
	Đã khởi công tháng 5/2008, đang điều chỉnh QH 1/500 theo văn bản UBT 06/3/2008

	24
	Khu du lịch Sanctuary
	Công ty cổ phần Du lịch Hải Vương
	Xuyên Mộc
	16.70
	2008-1012
	400,000
	50,000
	250,000
	Đang xây dựng 33 căn biệt thự, khu nhà điều hành, hồ cảnh quan. 

	25
	Du thuyền Việt Nam
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Du thuyền Việt Nam
	Côn Đảo
	 
	2008
	86,400
	15,000
	65,000
	Đã được cấp GCNĐT

	26
	Khu du lịch Kim Sa Bãi
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Sa Bãi
	Xuyên Mộc
	1.74
	2007-2009
	10,480
	4,030
	10,480
	Đã khởi công xây dựng. Dự kiến đưa vào hoạt động quý I/2010

	27
	Khu du lịch sinh thái biển Sao Mai
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Đạt
	Vũng Tàu
	2.50
	
	23,500
	8,350
	23,500
	Đang lập thiết kế xây dựng chuẩn bị khởi công

	28
	Khu du lịch Hải Minh
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Minh
	Đất Đỏ
	4.18
	
	55,000
	15,000
	38,950
	Khởi công xây dựng 6/2008
Đã được phê duyệt điều chỉnh QH 1/500

	29
	Trung tâm thương mại văn phòng, căn hộ cao cấp, số 207 đường Lê Hồng Phong
	Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ Vũng Tàu - Sài Gòn
	Vũng Tàu
	0.54
	2007-2009
	247,970
	80,000
	185,000
	Đã nộp tiền sử dụng đất, đanglập hồ sơ điều chỉnh thiết kế kiến trúc

	30
	Khu du lịch Resort Tây Sơn
	Công ty trách nhiệm hữu hạn SXTM Tây Sơn
	Long Điền
	6.54
	2008-2009
	99,000
	25,000
	48,375
	Đang xây dựng

	31
	Khu du lịch Hồng Quang
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Quang
	Long Điền
	5.26
	 
	386,000
	50,000
	131,000
	Đã có giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, đang trình phê duyệt TKKT

	32
	Khu du lịch Zenna Resort
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Bình Phú
	Long Điền
	6.87
	 
	38,000
	10,000
	22,875
	Đang điều chỉnh QH

	33
	Khu du lịch Kim Cương
	Công ty cổ phần may - XD Huy Hoàng
	Long Điền
	1.78
	 
	55,000
	15,000
	42,475
	Đã có Quyết định giao đất

	34
	Khu du lịch Long Sơn
	Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Long Sơn
	Xuyên Mộc
	6.07
	 
	55,820
	10,000
	20,000
	 

	35
	Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm
	Tổng Công ty Bến Thành
	Xuyên Mộc
	16.61
	 
	86,000
	20,000
	26,700
	 

	36
	Khu Du lịch Ngân Hiệp 1
	Công ty cổ phần địa ốc Ngân Hiệp
	Xuyên Mộc
	9.03
	 
	40,460
	10,000
	28,250
	 

	37
	Khu du lịch sinh thái New Horizon
	Công ty cổ phần du lịch và đầu tư xây dựng Châu Á
	Vũng Tàu
	7.69
	2007-2009
	347,040
	20,000
	45,000
	Đã có Quyết định cho thuê đất

	c)
	Chưa xây dựng
	
	 
	260.7
	
	10,774,114
	1,296,945
	1,466,420
	 

	 
	Dự án văn hóa-thể thao:
	
	 
	4.50
	
	100,856
	1,000
	1,000
	 

	1
	Trung tâm văn hóa thể thao Minh Phát
	Công ty trách nhiệm hữu hạnDầu nhớt Minh Phát
	Bà Rịa
	4.50
	
	100,856
	1,000
	1,000
	 

	 
	Dự án du lịch:
	
	 
	256
	
	10,673,258
	1,295,945
	1,465,420
	 

	2
	Khu du lịch sinh thái Đại Dương (Chí Linh)
	Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nhà Đại Dương
	Vũng Tàu
	15.79
	2007-2008
	914,790
	30,000
	110,000
	Đã được cấp giá6y chứng nhận quyền sử dụng đất 12 năm 2007.

	3
	Khu biệt thự Ngân Sơn
	Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ngân Sơn
	Xuyên Mộc
	7.25
	2007-2008
	45,000
	5,000
	11,200
	Đang lập phương án đền bù

	4
	Khu biệt thự Hoàng Phát
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát
	Xuyên Mộc
	2.55
	2007-2008
	19,200
	13,850
	19,200
	Đã san lấp mặt bằng và xây dựng hàng rào khuôn viên.

	5
	Khu biệt thự Xuân Quang
	Doanh nghiệp tư nhân Xuân Quang
	Xuyên Mộc
	1.95
	2007-2008
	10,000
	2,750
	10,000
	Đã tiến hành san lấp mặt bằng,

	6
	Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy
	Công ty cổ phần Trung Thủy
	Xuyên Mộc
	99.88
	2008-2010
	450,000
	50,000
	60,600
	Đã có Quyết định giao đất, đang khởi công xây dựng

	7
	Khu biệt thự  Sài Gòn
	Công ty cổ phần DVTH Sài Gòn
	Xuyên Mộc
	9.63
	2008-2009
	847,000
	60,000
	65,000
	Ủy ban nhân dân huyện đã cưỡng chế kiểm kê, đang lập phương án đền bù

	8
	Khu biệt thự Bình Minh
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Bình Minh
	Xuyên Mộc
	4.83
	2007-2008
	19,920
	14,420
	19,920
	Các hộ dân lấn chiếm, chờ cưỡng chế

	9
	Khu du lịch Quảng Trọng - Hồ Tràm
	Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Quảng Trọng
	Xuyên Mộc
	18.96
	
	842,300
	50,000
	56,000
	Đã có Quyết định thu hồi đất

	10
	Khu du lịch nghỉ dưỡng người cao tuổi
	Công ty cổ phần Minh Tú
	Xuyên Mộc
	18.00
	
	160,000
	20,000
	25,000
	Đang nộp hồ sơ xin cấp Giấy CNĐT, vướng 01 hộ dân

	11
	Khu du lịch Minh Tuấn - Sông Ray
	Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ Minh Tuấn
	Xuyên Mộc
	7.55
	2007-2008
	19,000
	14,500
	19,000
	Ủy ban nhân dân huyện đã cưỡng chế kiểm kê, đang lập phương án đền bù

	12
	Khu biệt thự Osaka - Hồ Tràm
	Doanh nghiệp tư nhân KD KDL và KS Cam Ly
	Xuyên Mộc
	2.69
	 
	40,000
	25,500
	40,000
	Đang làm thủ tục đền bù để ra quyết định giao đất

	13
	Khu du lịch Trung Sơn
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Sơn
	Xuyên Mộc
	11.58
	2007-2008
	30,000
	22,425
	30,000
	Đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đang triển khai xây dựng.

	14
	Khu Du lịch Ngọc Hải Resort
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát Tài
	Đất Đỏ
	3.62
	 
	180,000
	25,000
	30,000
	 

	15
	Khu Du lịch Biển Sáng
	Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Biển Sáng
	Xuyên Mộc
	13.80
	 
	52,000
	15,000
	17,000
	 

	16
	Khu du lịch Đạt Gia
	Công ty trách nhiệm hữu hạn TV và KD Nhà Đạt Gia
	Xuyên Mộc
	18.50
	 
	350,000
	20,000
	23,000
	 

	17
	Khu Du lịch Biển Sông Lô II
	Công ty cổ phần DLST Biển Bình Châu
	Xuyên Mộc
	19.59
	 
	30,000
	15,000
	17,000
	 

	18
	Khách sạn cao cấp 12 tầng tại 28 Thùy Vân
	Công ty cổ phần ĐTXDSX Tân Thành
	Vũng Tàu
	0.08
	 
	60,250
	30,000
	30,000
	 

	19
	Khu thương mại, dịch vụ du lịch Đông Sơn
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Sơn
	Vũng Tàu
	3.00
	 
	45,000
	15,000
	15,000
	 

	20
	Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm
	Tổng công ty Bến Thành
	Xuyên Mộc
	17.39
	 
	86,000
	26,000
	26,000
	 

	21
	Khu du lịch Thiên Bình Minh
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Bình Minh
	Xuyên Mộc
	7.22
	 
	300,000
	20,000
	20,000
	 

	22
	Khu du lịch Ngân Sơn - Hồ Tràm
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngân Sơn
	Xuyên Mộc
	6.03
	 
	16,500
	16,500
	16,500
	 

	23
	Khu biệt thự Ngân Hiệp
	Công ty cổ phần địa ốc Ngân Hiệp
	Xuyên Mộc
	2.52
	 
	9,000
	9,000
	9,000
	 

	24
	Khu căn cứ du lịch dịch vụ hàng hải Bàn Thạch
	Công ty cổ phần DLDV Hàng hải Bàn Thạch
	Tân Thành
	24.48
	 
	250,000
	30,000
	30,000
	 

	25
	Sân golf và dịch vụ Hương Sen
	Công ty cổ phần Hương Sen
	Đất Đỏ
	89.50
	 
	750,000
	50,000
	50,000
	 

	26
	Khu biệt thự  Sài Gòn
	Công ty cổ phần DVTH Sài Gòn
	Xuyên Mộc
	9.63
	 
	847,000
	50,000
	50,000
	 

	27
	Khu du lịch Bình Minh - Long Hải
	Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng & VLXD Bình Minh
	Long Điền
	23.50
	 
	770,770
	50,000
	50,000
	 

	28
	Khu du lịch thương mại - dịch vụ Anh Đào
	Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 TV KCN Vĩnh Lộc
	Đất Đỏ
	2.99
	 
	35,000
	15,000
	15,000
	 

	29
	Khu du lịch vui chơi giải trí Trúc Phương
	Công ty cổ phần Trúc Phương
	Đất Đỏ
	11.32
	 
	40,000
	10,000
	10,000
	 

	30
	Khu du lịch Hoà Bình Xanh
	Công ty cổ phần XDCT Lương Tài
	Đất Đỏ
	16.63
	 
	50,000
	10,000
	10,000
	 

	31
	Khu du lịch Lộc An
	Doanh nghiệp tư nhân Lộc An
	Đất Đỏ
	5.00
	 
	70,000
	15,000
	15,000
	 

	32
	Khu du lịch Bình Dân
	Công ty trách nhiệm hữu hạn KD&PT nhà Bình Dân
	Đất Đỏ
	7.83
	 
	30,000
	10,000
	10,000
	 

	33
	Khu khách sạn và làng biệt thự nghỉ dưỡng núi Minh Đạm
	Công ty cổ phần kiến trúc nhà vui
	Đất Đỏ
	29.80
	 
	200,000
	20,000
	20,000
	 

	34
	Khu du lịch Đông Triều resort
	Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Triều Phát
	Đất Đỏ
	4.17
	 
	45,000
	15,000
	15,000
	 

	35
	Khu biệt thự Thu Giang
	Doanh nghiệp tư nhân Thu Giang
	Xuyên Mộc
	2.47
	 
	52,425
	15,000
	15,000
	 

	36
	Khu du lịch Thu Giang - Hồ Tràm
	Doanh nghiệp tư nhân Thu Giang
	Xuyên Mộc
	4.27
	 
	84,383
	25,000
	25,000
	 

	37
	Khu du lịch biển Bình Châu
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Nam
	Xuyên Mộc
	42.38
	 
	150,000
	20,000
	20,000
	 

	38
	Khu du lịch sinh thái Biển Xanh
	Công ty cổ phần du lịch Biển Xanh
	Xuyên Mộc
	68.00
	 
	200,000
	35,000
	35,000
	 

	39
	Khu du lịch sinh thái Lan Hảo
	Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất mỹ phẩm Lan Hảo
	Xuyên Mộc
	16.80
	 
	80,000
	20,000
	20,000
	 

	40
	Khu du lịch nghỉ dưỡng Hiền Nga
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiền Nga
	Xuyên Mộc
	18.00
	 
	350,000
	60,000
	60,000
	 

	41
	Khu du lịch nghỉ dưỡng Thành Đô
	Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Thành Đô
	Xuyên Mộc
	33.50
	 
	200,000
	40,000
	40,000
	 

	42
	Khu du lịch sinh thái Bàu Bàng
	Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hồng Long
	Xuyên Mộc
	113.00
	 
	100,000
	20,000
	20,000
	 

	43
	Khu du lịch liên hợp resort - thể thao Bình Châu
	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và sản xuất Tân Thành
	Xuyên Mộc
	13.10
	 
	139,000
	39,000
	39,000
	 

	44
	Khu du lịch vui chơi giải trí và thể thao quốc phòng
	Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đất Đỏ
	24.17
	 
	65,000
	15,000
	15,000
	 

	45
	Khu du lịch truyền thống nghề biển
	Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch An Minh
	Đất Đỏ
	2.00
	 
	40,000
	10,000
	10,000
	 

	46
	Khu nghỉ dưỡng du lịch Phú Hòa
	Công ty cổ phần Phú Hoà ADP
	Đất Đỏ
	8.92
	 
	60,000
	10,000
	10,000
	 

	47
	Khu du lịch sinh thái Hồng Long - núi Dinh
	Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hồng Long
	Tân Thành
	160.00
	 
	100,000
	15,000
	15,000
	 

	48
	Khu du lịch và biêt thự vườn
	Công ty cổ phần PTSX TM Sài Gòn
	Tân Thành
	20.50
	 
	60,000
	10,000
	10,000
	 

	49
	Khu du lịch sinh thái Tóc Tiên
	Công ty cổ phần ĐT DL sinh thái Tóc Tiên
	Tân Thành
	195.00
	 
	120,000
	20,000
	20,000
	 

	50
	Khu du lịch APEC VN
	Công ty cổ phần Hải Vương Vina
	Xuyên Mộc
	24.05
	 
	300,000
	50,000
	50,000
	 

	51
	Khu du lịch Hương Phong - Hồ Cốc
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Phong
	Xuyên Mộc
	4.64
	 
	60,000
	10,000
	10,000
	 

	52
	Khu du lịch nghỉ dưỡng Viễn Đông
	Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ du lịch biển Viễn Đông
	Xuyên Mộc
	7.03
	2008-2011
	54,000
	9,000
	9,000
	 

	53
	Khu du lịch sinh thái Bãi Nhát - Bãi Dương
	Công ty trách nhiệm hữu hạn KD DL và ĐT Hồng Bàng Phương Đông
	Côn Đảo
	4.38
	2009-2010
	204,100
	40,000
	40,000
	 

	54
	Khu du lịch Cát Vân
	Công ty cổ phần Hải Vương Vina
	Xuyên Mộc
	18.50
	
	478,620
	25,000
	25,000
	 

	55
	Khu du lịch làng chài Lộc An
	Công ty Cổ phần H&T
	 Đất Đỏ
	10
	
	64,000
	10,000
	10,000
	 

	56
	Nhà hàng - câu cá giải trí - cơ sở lưu trú
	Công ty cổ phần Nhật Nhật Tân
	Xuyên Mộc
	0.66
	
	8,000
	8,000
	8,000
	 

	57
	Khu biệt thự vườn Suối nước nóng Bình Châu
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Tơ
	Xuyên Mộc
	15.58
	
	90,000
	15,000
	15,000
	 

	III
	Ngành công thương: 63 dự án 
	
	 
	7,904
	
	28,158,989
	1,242,500
	3,939,500
	 

	Trong khu công nghiệp
	
	 
	6,273.4
	
	21,526,688
	1,050,000
	3,106,000
	 

	b)
	Đang xây dựng
	
	 
	7.1
	
	1,321,689
	70,000
	960,000
	 

	1
	Nhà máy cán thép - thép Việt
	Công ty cổ phần Thép - Thép Việt
	Phú Mỹ I
	3.00
	2008
	818,300
	20,000
	650,000
	 

	2
	Nhà máy luyện phôi thép Đồng Tiến
	Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Đồng Tiến
	Mỹ Xuân B1 Đại Dương
	4.12
	2008-2009
	503,389
	50,000
	310,000
	 

	c)
	Chưa xây dựng
	
	 
	6,266.3
	
	20,204,999
	980,000
	2,146,000
	 

	1
	Nhà máy sản xuất thép
	Công ty trách nhiệm hữu hạnThép Đồng Tiến
	Tân Thành
	 
	2007-2009
	176,000
	10,000
	30,000
	 

	2
	Nhà máy luyện Phôi thép
	Cty Thép Việt
	Phú   Mỹ I
	15
	2008-2010
	1,383,864
	10,000
	45,000
	 

	3
	Nhà máy thép cán nguội 1,2 triệu tấn/năm 
	Cty Thép Việt
	Phú   Mỹ I
	46
	2008-2010
	1,484,800
	10,000
	45,000
	 

	4
	Nhà máy sản xuất thiết bị khoan khai thác dầu khí
	Công ty một thành viên thương mại và dịch vụ kỹ thuật dầu khí
	Phú   Mỹ I
	6
	2008-2009
	240,000
	20,000
	30,000
	 

	5
	Nhà máy luyện phôi thép Phú Thọ (Công ty cổ phần luyện phối thép Phú Thọ)
	Công ty cổ phần BH Viễn Đông; Công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Phú Thọ, Công ty trách nhiệm hữu hạn TM thép Mười Đây
	Phú   Mỹ I
	26
	2008-2009
	1,176,806
	50,000
	150,000
	 

	6
	Kho chứa khí hóa lỏng Vũng Tàu 
	Công ty cổ phần kinh doanh kho chứa khí hóa lỏng Vũng Tàu
	Cái mép
	4.06
	2008-2010
	413,000
	20,000
	75,000
	 

	7
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm thép
	Công ty trách nhiệm hữu hạnVật tư thiết bị công nghiệp Kim Ngươn
	Khu công nghiệp Phú Mỹ 1
	1.28
	2008-2008
	80,512
	10,000
	30,000
	 

	8
	Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn
	Công ty Cổ phần đầu tư công nghiệp dầu khí-IDICO
	Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu
	1,250
	2008-2015
	3,309,000
	50,000
	50,000
	Đang GPMB

	9
	Khu công nghiệp Phú Mỹ II Mở Rộng
	Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
	Xã Tân Phước và Xã Tân Hòa, huyện Tân Thành
	403.00
	2009-2015
	1,141,756
	30,000
	100,000
	 

	10
	Khu sản xuất vàsửa chữa container
	Công ty trách nhiệm hữu hạnđầu tư xây dựng Thương mại Sài Gòn
	Khu công nghiệp  Phú Mỹ 1
	10.5
	2008-2009
	123,000
	10,000
	30,000
	 

	11
	Khu công nghiệp Châu Đức
	Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
	Xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức
	1,550.24
	2009-2019
	2,400,080
	50,000
	160,000
	Đang GPMB

	12
	Nhà máy cán thép hợp kim - Dự ứng lực
	Công ty cổ phần Thép Thép Việt và Công ty cổ phần thép POMINA
	Khu công nghiệp  Phú Mỹ 1
	3.0
	2008-2010
	598,028
	10,000
	100,000
	 

	13
	Xưởng chế tạo bồn bể và thiết bị dầu khí
	Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí
	Khu công nghiệp Đông Xuyên
	1.69
	2008-2009
	30,000
	5,000
	20,000
	 

	14
	Xưởng bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị các công trình khí
	Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạnMột thành viên
	Khu công nghiệp Đông Xuyên
	2.26
	2009
	82,000
	10,000
	30,000
	 

	15
	Nhà máy sản xuất bánh nướng nhân hải sản, tinh chế, đóng gói hải sản xuất khẩu và kho lạnh
	Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Việt
	Khu công nghiệp Đông Xuyên
	1.28
	2009
	47,858
	10,000
	25,000
	 

	16
	Khu công nghiệp Đất Đỏ I
	Công ty cổ phần Phương Đông
	Đất Đỏ
	500
	2009-2011
	1,000
	25,000
	50,000
	 

	17
	Khu công nghiệp Long Hương
	
	Thị xã Bà Rịa
	400
	2009-2011
	1,000
	20,000
	40,000
	 

	18
	Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Hùng
	Mỹ Xuân
	200
	 
	390,323
	55,000
	76,000
	Đang tiến hành đền bù và đầu tư hạ tầng

	19
	Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương
	Mỹ Xuân
	145.7
	 
	265,700
	50,000
	75,000
	Đang tiến hành đền bù và đầu tư hạ tầng

	20
	Khu công nghiệp Phú Mỹ III
	Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ
	Phú Mỹ III
	993.8
	 
	3,000,000
	150,000
	500,000
	 

	21
	Khu công nghiệp Cái Mép
	Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn
	Tân Thành
	670
	 
	1,522,420
	150,000
	210,000
	 

	22
	Khu căn cứ dịch vụ hàng hải
	Vũng Tàu Shipyard
	Tân Thành
	13.2
	2008-2010
	800,000
	50,000
	50,000
	Đang xây dựng

	23
	Cảng PVC Cái Mép
	Cty đóng tàu và dịch vụ dầu khí và Công ty cổ phần ĐTXD SX Tân Thành
	Tân Thành
	21.0
	2008-2010
	465,000
	30,000
	30,000
	Đang xây dựng

	24
	Xưởng thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa các kết cấu và các cụm thiết bị dầu khí
	Công ty trách nhiệm hữu hạn 01 TV thương mại và dịch vụ kỹ thuật dầu khí
	Đông Xuyên
	2.28
	2007-2009
	73,500
	20,000
	20,000
	 

	25
	Nhà máy chiếu xạ sản xuất hóa phẩm Polyme ứng dụng khai thác thu hồi dầu và các ngành công nghiệp khác
	Công ty cổ phần Công nghệ chiếu xạ Nam Việt
	Mỹ Xuân A2
	2
	2009-2011
	200,000
	30,000
	30,000
	 

	26
	Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện và cán kéo đồng 
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Excargo
	Mỹ Xuân B1
	0.2
	2009-2010
	30,000
	15,000
	15,000
	 

	27
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ kim loại, kính, gỗ công nghiệp và dân dụng
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Đặng; ông Vũ Xuân Hanh
	Đông Xuyên
	0.5
	2009-2010
	28,000
	15,000
	15,000
	 

	28
	Dự án mở rộng Nhà máy vật liệu xây dựng
	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO
	Mỹ Xuân B1
	 
	2009-2010
	42,000
	20,000
	20,000
	 

	29
	Hệ thống sản xuất CO2 từ khói thải Primary reformer tại nhà máy đạm Phú Mỹ
	Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí-Công ty cổ phần
	Phú Mỹ 1
	0.136
	2009-2011
	606,869
	20,000
	70,000
	 

	30
	Nhà máy sản xuất - Công ty An Thành
	Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV An Thành
	B1- Tiến Hùng
	5
	2009-2011
	92,483
	25,000
	25,000
	 

	Ngoài khu công nghiệp
	
	 
	1,630.7
	 
	6,632,301
	192,500
	833,500
	 

	a)
	Đang xây dựng
	
	 
	108.3
	 
	3,079,266
	77,000
	637,000
	 

	1
	Đường ống dẫn khí Phú Mỹ-thành phố Hồ Chí Minh
	Tổng Công ty khí
	Phú Mỹ-thành phố Hồ Chí Minh
	106.90
	2007-2009
	1,552,960
	20,000
	300,000
	 

	2
	Đường ống dẫn khí sư tử đen/ sư tử vàng - Rạng Đông
	Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 TV Tổng công ty khí
	Phạm vi mỏ sư tử đen
	43,5 km
	2008-2016
	1,496,306
	50,000
	270,000
	 

	3
	Trạm trộn bê tông
	Công ty trách nhiệm hữu hạn XD SX TM Lê Hoàn
	Tân Thành
	1.4
	2009
	30,000
	7,000
	67,000
	 

	c)
	Chưa xây dựng
	
	 
	        1,522 
	
	       3,553,035 
	            115,500 
	             196,500 
	 

	 
	Hạ tầng cụm công nghiệp:
	
	 
	       1,422 
	
	       2,146,500 
	              78,000 
	             156,000 
	 

	1
	Cụm công nghiệp An Ngãi
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tân Phước Thịnh
	An Ngãi,
Long Điền
	43
	2007-2009
	89,500
	10,000
	15,000
	Đang đền bù giải phóng mặt bằng

	2
	Cụm công nghiệp Hắc Dịch 2
	Công ty Cổ phần Phú Mỹ
	Tân Thành
	130
	2007-2010
	195,000
	5,000
	10,000
	 

	3
	Cụm công nghiệp Tóc Tiên 2 
	Tổng Công ty CN Sài Gòn.
	Tóc Tiên, 
Tân Thành
	30.4
	2007-2010
	45,000
	5,000
	10,000
	 

	4
	Cụm công nghiệp Tân Hòa
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Tỷ Hưng
	Tân Hòa, 
Tân Thành
	30
	2006-2009
	45,000
	5,000
	10,000
	 

	5
	Cụm công nghiệp Hồng Lam
	Công ty cổ phần TM Hồng Lam
	Kim Dinh,
Bà Rịa
	30
	2001-2010
	45,000
	5,000
	10,000
	 

	6
	Cụm công nghiệp Tam Phước 2
	Công ty  XD Dầu khí 
(IDICO-CONAC)
	Tam Phước,
Long Điền
	45
	2006-2010
	117,000
	5,000
	10,000
	 

	7
	Cụm công nghiệp Tóc Tiên 4
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Nam Á
	Tóc Tiên, 
Tân Thành
	66
	2007-2010
	90,000
	5,000
	10,000
	 

	8
	Cụm công nghiệp Tóc Tiên 8
	Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ  hạ tầng Á Châu
	Tóc Tiên, 
Tân Thành
	52
	2008-2010
	75,000
	5,000
	10,000
	 

	9
	Cụm công nghiệp Mỹ Xuân 1
	Công ty cổ phần Giấy An Bình
	Mỹ Xuân, 
Tân Thành
	75
	2008-2010
	100,000
	5,000
	10,000
	 

	10
	Cụm công nghiệp Bình Trung
	Công ty cổ phần Đầu tư Cửu Long
	Bình Trung,
Châu Đức
	95
	2008-2010
	130,000
	5,000
	10,000
	 

	11
	Cụm công nghiệp Bình Giã
	Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Ân
	Bình Giã,
Châu Đức
	95
	2008-2010
	120,000
	2,000
	6,000
	 

	12
	Cụm công nghiệp Kim Dinh
	Công ty cổ phần Đầu tư Nhật Việt
	Kim Dinh,
Bà Rịa
	56
	2007-2010
	80,000
	2,000
	5,000
	 

	13
	Cụm công nghiệp Tân Hưng
	Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thịnh Hưng
	Tân Hưng,
Bà Rịa
	99
	2007-2010
	150,000
	2,000
	5,000
	 

	14
	Cụm công nghiệp Long Phước
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Khang Linh
	Long Phước,
Bà Rịa
	100
	2007-2010
	150,000
	2,000
	5,000
	 

	15
	Cụm công nghiệp Hòa Long 
	Công ty cổ phần ĐT An Trung.
	Hòa Long,
Bà Rịa
	100
	2008-2010
	150,000
	2,000
	5,000
	 

	16
	Cụm công nghiệp Tam Phước 3
	Công ty cổ phần xây dựng thuơng mại dịch vụ Khang Thông
	Tam Phước,
Long Điền
	40
	2008-2010
	60,000
	2,000
	5,000
	 

	17
	Cụm công nghiệp Tóc Tiên 7
	Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và dịch vụ Sao Nam
	Tóc Tiên, 
Tân Thành
	75
	2007-2010
	110,000
	2,000
	5,000
	 

	18
	Cụm công nghiệp Đá tẩy- đá chẻ. 
	Công ty cổ 
phần A & V
	Tân Phước, 
Tân Thành
	25
	2007-2010
	40,000
	2,000
	5,000
	 

	19
	Cụm công nghiệp Tân Hải 
	Công ty cổ phần đầu tư & DV hạ tầng Á Châu
	Tân Hải, 
Tân Thành
	50
	2008-2010
	75,000
	2,000
	3,000
	 

	20
	Cụm công nghiệp Long Hương 2
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Hòa Phát
	Long Hương,
Bà Rịa
	45
	2003-2010
	70,000
	1,000
	1,000
	 

	21
	Cụm công nghiệp Tam Phước 1
	Công ty cổ phần xây dựng Đức Tuấn & Công ty cổ phần DIC số 4
	Tam Phước,
Long Điền
	51
	2008-2010
	75,000
	2,000
	2,000
	 

	22
	Cụm công nghiệp Phước Bửu
	Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ hạ tầng Á Châu
	Phước Bửu,
Xuyên Mộc
	50
	2008-2010
	75,000
	1,000
	2,000
	 

	23
	Cụm công nghiệp Phước Thắng.
	Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu
	Vũng Tàu
	40
	2008-2010
	60,000
	1,000
	2,000
	Đang trình thiết kế quy hoạch 1/500

	 
	Dự án công nghiệp:
	
	 
	77.79
	 
	704,835
	37,000
	37,000
	 

	24
	Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn
	Công ty cổ phần Dịch vụ Long Sơn
	Long Sơn, thành phố Vũng Tàu
	28.3
	2008-2011
	231,307
	10,000
	10,000
	Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp GCNĐT

	25
	Nhà máy chế biến gỗ Sao Nam
	Công ty trách nhiệm hữu hạn ĐTXD Sao Nam
	Tóc Tiên, 
Tân Thành
	3.99
	2008-2010
	20,000
	5,000
	5,000
	Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp GCNĐT

	26
	Tổ hợp phong điện Côn Đảo
	Công ty cổ phần ĐT Địa ốc và Dịch vụ Thương mại Sĩ Cát
	Bãi Nhát, Bãi Đá Trắng, huyện Côn Đảo
	45
	2009-2012
	445,528
	20,000
	20,000
	Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp GCNĐT

	27
	Nhà máy may mặc
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Việt An
	xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành
	0.5
	 
	8,000
	2,000
	2,000
	Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp GCNĐT

	 
	Dự án Thương mại - chợ:
	
	 
	22.2
	 
	701,700
	500
	3,500
	 

	28
	Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở tại khu vực Ngã Ba Lò Vôi
	Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Long Điền
	22.2
	2008-2013
	701,700
	500
	3,500
	Đang lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng

	IV 
	Ngành xây dựng: 06 dự án
	
	 
	691.57
	
	7,685,365
	707,500
	1,227,500
	 

	c)
	Chưa xây dựng
	
	 
	691.57
	
	7,685,365
	707,500
	1,227,500
	 

	1
	Chung Cư  Bàu Sen
	Công ty xây dựng và phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Thắng Tam, Vũng Tàu
	0.99
	2008-2011
	766,900
	100,000
	300,000
	
- Đang đền bù và san lấp MB.

	2
	Khu biệt thự ven sông Cửa Lấp
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Nam Hải
	Phước Tỉnh, Long Điền
	28.2
	2008-2013
	231,300
	30,000
	130,000
	Đang lập các thủ tục cấp phép xây dựng.
Đã có Quyết định thu hồi đất

	3
	Khu đô thị Châu Đức
	Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức
	Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Châu Đức
	650.0
	2009-2019
	1,237,434
	80,000
	50,000
	Đã được cấp GCNĐT

	4
	Khu nhà ở dân cư Tuấn Hùng
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Hùng
	Phước Hưng, thị xã Bà Rịa
	10.9
	2009-2012
	3,607,731
	50,000
	150,000
	Đã được cấp GCNĐT

	5
	Khu phức hợp chung cư cao cấp văn phòng
	Công ty trách nhiệm hữu hạn 01 TV Kết cấu thép và lắp máy dầu khí
	Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu
	0.36
	2009-2011
	252,000
	50,000
	50,000
	Đã được cấp GCNĐT

	6
	Trung tâm thương mại, giải trí, khách sạn, cao ốc văn phòng - căn hộ cao cấp
	
	Phường 4, phố Vũng Tàu
	1.08
	2009-2013
	1,590,000
	397,500
	547,500
	 

	V
	Ngành tài nguyên và môi trường: 12 dự án
	
	 
	160
	
	842,982
	57,100
	148,100
	 

	b)
	Đang xây dựng
	
	 
	75
	
	651,382
	55,000
	145,000
	 

	 
	Dự án môi trường:
	
	 
	14.8
	
	568,527
	45,000
	125,000
	 

	1
	Nhà máy xử lý chất thải Tân Thành
	Công ty cổ phần Môi trường xanh Bảo Ngọc
	Tân Thành
	14.8
	2008-2009
	324,874
	10,000
	70,000
	Đã khởi công xây dựng tháng 4 năm 2009

	2
	Nhà máy tái chế xỉ thải công nghiệp Đại Thành
	Công ty cổ phần Tái chế xỉ thải công nghiệp Đại Thành
	Tân thành
	1.0
	2009-2011
	43,653
	10,000
	20,000
	 

	3
	Bãi chôn lấp rác sau xử lý
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất, dịch Vụ, thương mại Môi trường
	Tóc Tiên, Tân Thành
	10.0
	2007-2008
	75,000
	5,000
	15,000
	Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương tại thông báo số 177/TB-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2007.

	4
	Nhà máy xử lý chất thải tập trung
	Công ty cổ phần Môi trường Sao Việt
	Tóc Tiên, Tân Thành
	2.7
	2009
	75,000
	10,000
	10,000
	Đã được cấp GCNĐT

	5
	Nhà máy xử lý, tái chế dầu nhớt thải Hà Lộc
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lộc
	Tóc Tiên, Tân Thành
	1.16
	2009
	50,000
	10,000
	10,000
	Đã được cấp GCNĐT

	 
	Dự án tài nguyên:
	
	 
	59.8
	
	82,855
	10,000
	20,000
	 

	6
	Khai thác mỏ Puzolan núi sao
	Công ty cổ phần XNK ĐT tổng hợp và HTX quốc tế
	Quảng Thành, Châu Đức
	59.8
	2008-2010
	82,855
	10,000
	20,000
	Đã có Quyết định thu hồi đất

	c)
	Chưa xây dựng
	
	 
	85.7
	
	191,600
	2,100
	3,100
	 

	 
	Dự án môi trường:
	
	 
	27.7
	
	165,000
	700
	1,200
	 

	7
	Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Xanh.
	Tóc Tiên, Tân Thành
	7.7
	2007-2009
	51,000
	200
	400
	Đang triển khai các thủ tục đầu tư

	8
	Nhà máy xử lý chất thải rắn và SX một số sản phẩm từ rác
	Công ty cổ phần Cát Tường.
	Tóc Tiên, Tân Thành
	20.0
	2008-2010
	114,000
	500
	800
	Đang triển khai các thủ tục đầu tư

	 
	Dự án tài nguyên:
	
	 
	58.0
	
	26,600
	1,400
	1,900
	 

	9
	Khai thác mỏ vật liệu san lấp
	Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng-thương mại Cửu Long
	Tóc Tiên, Tân Thành
	5.4
	2008-2009
	600
	500
	500
	 

	10
	Khai thác vật liệu san lấp
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Triều Phát
	Ba Quờn, Bà Rịa
	24.0
	2007-2008
	14,000
	500
	1,000
	 

	11
	Khai thác mỏ cát xây dựng -san lấp
	Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Khai thai thác Xây Bảo Châu
	Bình Châu, Xuyên Mộc
	15.0
	2007-2008
	7,000
	200
	200
	 

	12
	Khai thác vật liệu san lấp
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hạnh Dũng
	Bưng Rềng, Xuyên mộc
	13.6
	2007-2008
	5,000
	200
	200
	 

	VI
	Ngành giáo dục đào tạo và dạy nghề: 03 dự án
	
	 
	1.2
	
	51,506
	5,000
	5,950
	 

	a)
	Chưa xây dựng
	
	 
	1.17
	
	51,506
	5,000
	5,950
	 

	1
	Trường Mầm non tư thục Nụ Hồng
	Nguyễn Thị Minh Phương
	Tân Thành
	1.03
	2008-2009
	32,000
	1,000
	1,450
	Đang chuẩn bị khởi công XD

	2
	Trường Mầm non tư thục Hiển Vinh
	Ông Nguyễn Văn Hiển
	Phường 8, thành phố Vũng Tàu
	 
	
	14,000
	1,000
	1,280
	Đã có Quyết định cho thuê đất

	3
	Trường Mầm non dân lập Mùa Xuân
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Xây dựng Quyền Linh
	Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu
	0.14
	2009
	5,506
	3,000
	3,220
	Đã có Quyết định thuê đất

	VII
	Ngành bưu chính viễn thông: 01 dự án
	
	 
	0.52
	
	640,000
	20,000
	250,000
	 

	1
	Hệ thống cáp quang biển AAG.
	Công ty Viễn thông Quốc tế VTI
	Tiếp bờ tại Vũng Tàu
	0.52
	2008
	640,000
	20,000
	250,000
	 

	VIII
	Ngành y tế: 02 dự án
	
	 
	5.3
	
	4,840,300
	2,000
	3,000
	 

	a)
	Chưa xây dựng
	
	 
	5.3
	
	4,840,300
	2,000
	3,000
	 

	1
	Bệnh viện IMI
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Sáng kiến y tế quốc tế
	Vũng Tàu
	4.00
	2007-2012
	4,800,000
	1,000
	1,500
	- Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Dịch chuyển địa điểm cho Winvest. Thỏa thuận lại địa điểm tại VB 1069/SXD-KTQH ngày 13/5/2008.

	2
	Bệnh viện Nhân Đức
	Công ty cổ phần Biển Đông
	Vũng Tàu
	1.27
	 
	40,300
	1,000
	1,500
	- Đã có Quyết định thu hồi đất và giao đất số 1095/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Đã thẩm định TKCS.

	B. Vốn doanh nghiệp trong nước tham gia liên doanh
	
	 
	812
	 
	102,472,000
	1,700,000
	 
	 

	Trong khu công nghiệp
	
	 
	505
	 
	73,608,000
	450,000
	 
	 

	1
	Sx thép (Công ty cổ phần Thép Essar VN)
	Tổng Công ty thép Việt Nam (20%); Tổng Công ty cao su Việt Nam (15%)
	Phú Mỹ I
	50
	2007-2009
	8,432,000
	50,000
	 
	Đang xây dựng trạm điện

	2
	Dịch vụ hàng hải (Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hải và dầu khí)
	Công ty cổ phần đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (26%); Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng (15%); Công ty cổ phần CN tàu thuỷ Vũng Tàu (10%)
	Cái Mép
	13.2
	2008-2009
	800,000
	50,000
	 
	 

	3
	Tổ hợp hoá dầu miền Nam (Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn)
	Tập đoàn dầu khí VN (18%); Tổng công ty hoá chất VN (11%)
	Long Sơn
	400
	2008-2016
	60,320,000
	200,000
	 
	Đang GPMB

	4
	Kho ngầm chứa xăng dầu (Công ty trách nhiệm hữu hạn kho ngầm  xăng dầu)
	Tổng công ty dầu VN (19%); tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí (5%); Tổng công ty tài chính  Dầu khí (5%)
	Long Sơn
	40
	2008-2011
	4,000,000
	100,000
	 
	Đang GPMB

	5
	Sx, ren ống khoan dầu khí (Công ty trách nhiệm hữu hạn cần ống khoan dầu khí)
	Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thương mại và dịch vụ kỹ thuật dầu khí (51%)
	Phú Mỹ I
	2
	2008-2009
	56,000
	50,000
	 
	 

	Ngoài khu công nghiệp
	
	 
	307.2
	 
	28,864,000
	1,250,000
	 
	 

	I
	Lĩnh vực công nghiệp
	
	 
	0
	 
	3,728,000
	50,000
	 
	 

	1
	Thăm dò và khai thác dầu lô 9-03 (Công ty dầu khí Việt Nga Nhật)
	Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (35%)
	Vũng Tàu
	 
	2002-2004
	3,728,000
	50,000
	 
	Đang thăm dò

	II
	Lĩnh vực cảng
	
	 
	307.2
	 
	25,136,000
	1,200,000
	 
	 

	1
	Cảng Sài Gòn - SSA (Công ty LD dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA)
	Tổng công ty Hàng hải VN (17%); Cảng Sài Gòn (34%)
	Tân Thành
	60.5
	2006-2010
	4,560,000
	100,000
	 
	Đang xây dựng

	2
	Cảng Quốc tế SP-PSA (Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Quốc tế SP-PSA)
	Tổng công ty Hàng hải VN (15%); Cảng Sài Gòn (36%)
	Tân Thành
	54
	2006-2009
	3,840,000
	100,000
	 
	Đã khai thác GĐ 1

	3
	Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam)
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng, thương mại Sài Gòn (30%)
	Tân Thành
	33.7
	2007-2010
	4,272,000
	100,000
	 
	Đang xây dựng

	4
	Cảng Quốc tế Cái Mép (Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Quốc tế Cái Mép)
	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (36%); Cảng Sài Gòn (15%)
	Tân Thành
	48
	2006-2010
	4,144,000
	100,000
	 
	Đang xây dựng

	5
	Cảng Tân cảng - Cái Mép
	Tân cảng Sài Gòn
	Tân Thành
	40
	209-2011
	 
	200,000
	 
	Đang xây dựng

	6
	Cảng Cái Mép Gemadept Terminal Link (Công ty cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept Terminal Link)
	Công ty cổ phần Đại lý liên hiệp vận chuyển - Vũng Tàu (49%); Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (1%)
	Tân Thành
	71
	2008-2010
	8,320,000
	600,000
	 
	Khởi công trong Qúy I/2010

	C. Vốn của dân
	 
	 
	 
	 
	500,000
	 
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

NGÀNH CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2010
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2

	I/.
	Giá trị sản xuất:
	 
	 
	 

	1
	Giá hiện hành:
	Tỷ đồng
	263,621
	 

	-
	Riêng dầu thô và khí đốt
	Tỷ đồng
	121,110
	 

	-
	Trừ dầu thô và khí đốt
	Tỷ đồng
	142,512
	 

	2
	Giá so sánh:
	Tỷ đồng
	71,384
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	9.74
	 

	-
	Riêng dầu thô và khí đốt
	Tỷ đồng
	18,113
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	5.31
	 

	-
	Trừ dầu thô và khí đốt
	Tỷ đồng
	53,271
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	11.33
	 

	3
	Phân theo thành phần kinh tế:
	 
	 
	 

	-
	Quốc doanh 
	Tỷ đồng
	24,538
	 

	-
	Ngoài quốc doanh
	Tỷ đồng
	11,320
	 

	-
	Đầu tư nước ngoài
	Tỷ đồng
	35,526
	 

	4
	Phân theo cấp quản lý:
	 
	 
	 

	-
	Trung ương
	Tỷ đồng
	39,523
	 

	-
	Địa phương
	Tỷ đồng
	31,861
	 

	5
	Sản lượng sản phẩm chủ yếu:
	 
	 
	 

	-
	Dầu thô
	Triệu tấn
	10.59
	 

	-
	Khí đốt
	Triệu m3
	6,450
	 

	-
	Khí hóa lỏng
	Nghìn tấn
	390
	 

	-
	Thép
	Nghìn tấn
	1,800
	 

	-
	Phân NPK
	Nghìn tấn
	150
	 

	-
	Phân đạm
	Nghìn tấn
	750
	 

	-
	Amoniac
	Nghìn tấn
	35
	 

	-
	Điện sản xuất
	Triệu kwh
	29,000
	 

	-
	Thùng phuy
	Nghìn cái
	150
	 

	-
	Gạch men
	Nghìn m2
	16,000
	 

	-
	Nhựa PVC
	Nghìn tấn
	105
	 

	-
	Dự án thuộc
	Triệu feet2
	85
	 

	-
	Vải giả da xuất khẩu
	Triệu yard
	10
	 

	-
	Đóng mới tàu cá
	Chiếc
	100
	 

	-
	Đá xây dựng
	Nghìn m3
	1,900
	 

	-
	Hải sản đông lạnh
	Nghìn tấn
	97
	 

	-
	Nước đá
	Nghìn tấn
	2,750
	 

	-
	Nước máy thương phẩm
	Triệu m3
	50
	 

	-
	Giày thể thao
	Triệu đôi
	2.8
	 

	-
	Quần áo may sẵn
	Triệu sp
	8.5
	 

	-
	Tháp gió
	Bộ
	900
	 

	-
	Bao bì giấy
	Triệu tấn
	65
	 

	-
	Bia các loại
	Nghìn lít
	5,000
	 

	-
	Bột mì
	Nghìn tấn
	200
	 

	-
	Bulong, ốc vít, con tán
	Triệu sp
	670
	 

	-
	Xi măng
	Triệu tấn
	2.4
	 

	-
	Dầu ăn
	Nghìn tấn
	140
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 
năm 2010
	Ghi chú

	1
	Giá trị sản xuất:
	 
	 
	 

	-
	Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành)
	Tỷ đồng
	106,593
	 

	-
	Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh)
	Tỷ đồng
	39,845
	 

	2
	Thu hút đầu tư
	 
	 
	 

	-
	Tổng số dự án thu hút đầu tư mới trong năm
	Giấy phép
	17
	 

	-
	Tổng số vốn đăng ký mới trong năm
	Triệu USD
	997
	 

	+
	Thu hút đầu tư nước ngoài
	Giấy phép
	12
	 

	
	
	Triệu USD
	855
	 

	+
	Thu hút đầu tư trong nước
	Giấy phép
	5
	 

	
	
	Triệu USD
	142
	2.610 tỷ đồng

	-
	Diện tích đất cho thuê trong năm
	Ha
	310
	 

	-
	Diện tích đất cho thuê lũy kế đến cuối năm
	Ha
	2,329
	 

	-
	Diện tích đất trong các khu công nghiệp
	Ha
	8,797
	 

	 
	Trong đó: đất công nghiệp cho thuê
	Ha
	5,889
	 

	-
	Tỷ lệ lấp đầy trong các khu công nghiệp
	%
	40
	(2.329/5.889)

	3
	Kim ngạch xuất khẩu
	Triệu USD
	500
	 

	4
	Thu hút lao động mới
	Lao động
	2,200
	 

	5
	Sản lượng sản phẩm chủ yếu:
	 
	 
	 

	-
	Điện
	Triệu kwh
	27,200
	 

	-
	Khí
	Triệu m3
	2,200
	 

	-
	Thép cán dài xây dựng
	1.000 tấn
	1,800
	 

	-
	Phân đạm Urê
	1.000 tấn
	750
	 

	-
	Phân NPK
	1.000 tấn
	150
	 

	-
	Gạch men
	1.000 m2
	16,000
	 

	-
	Nhựa hóa chất
	1.000 tấn
	105
	 

	-
	Cọc bê tông ly tâm
	1.000 mét
	278
	 

	-
	Đồ gỗ
	1.000 Sp
	4,500
	 

	-
	Đĩa CD-Rom
	Triệu SP
	211
	 

	-
	Dự án thuộc
	Triệu feet2
	83.8
	 

	-
	Vải giả da
	1.000 yard
	10
	 

	-
	Xi măng
	Triệu tấn
	2.4
	 

	-
	Dầu ăn
	Nghìn tấn
	140
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 
năm 2010
	Ghi
 chú

	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2

	*
	Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ
	Tỷ đồng
	80,160
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	20.28
	 

	 
	Trong đó: Địa phương
	Tỷ đồng
	38,185
	 

	1
	Doanh thu thương mại
	Tỷ đồng
	55,510
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	20.39
	 

	 
	Trong đó: Địa phương
	Tỷ đồng
	30,088
	 

	2
	Doanh thu dịch vụ
	Tỷ đồng
	24,650
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	20.04
	 

	 
	Trong đó: Địa phương
	Tỷ đồng
	8,097
	 

	2.1
	Dịch vụ du lịch
	Tỷ đồng
	1,780
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	20.68
	 

	 
	Trong đó: Địa phương
	Tỷ đồng
	1,290
	 

	2.2
	Dịch vụ dầu khí
	Tỷ đồng
	9,360
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	22.71
	 

	 
	Trong đó: Địa phương
	Tỷ đồng
	1,006
	 

	2.3
	Dịch vụ giao thông vận tải
	Tỷ đồng
	5,333
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	24.30
	 

	 
	Trong đó: Địa phương
	Tỷ đồng
	2,392
	 

	-
	Dịch vụ cảng
	Tỷ đồng
	1,313
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	25.00
	 

	-
	Dịch vụ giao thông
	Tỷ đồng
	4,020
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	24.07
	 

	2.4
	Dịch vụ thông tin liên lạc
	Tỷ đồng
	875
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	18.50
	 

	2.5
	Dịch vụ ngân hàng bảo hiểm
	Tỷ đồng
	4,692
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	18.45
	 

	 
	Trong đó: Địa phương
	Tỷ đồng
	869
	 

	2.6
	VHTT, giáo dục đào tạo, y tế
	Tỷ đồng
	1,650
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	27
	 

	 
	Trong đó: Địa phương
	Tỷ đồng
	1,650
	 

	2.7
	Dịch vụ khác
	Tỷ đồng
	960
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	23.18
	 

	 
	Trong đó: Địa phương
	Tỷ đồng
	960
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010 XUẤT NHẬP KHẨU

ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2010
	Ghi chú

	
	
	
	Sản lượng
	Giá trị (Triệu USD)
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	I/.
	Xuất khẩu
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng kim ngạch xuất khẩu
	Triệu USD
	 
	7,130
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	 
	    1.13   
	 

	1.1
	Kim ngạch xuất khẩu dầu khí
	Triệu USD
	 
	6,150
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	 
	0
	 

	1.2
	Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí
	Triệu USD
	 
	980
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	 
	    8.86   
	 

	 
	Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước
	Triệu USD
	 
	650.00
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	 
	13.46
	 

	2
	Mặt hàng Xuất khẩu chủ yếu:
	 
	 
	 
	 

	-
	Dầu thô
	Triệu Tấn
	13.6
	6,150
	65 USD/thùng

	-
	Hải sản
	Tấn
	93.88
	264.1
	 

	-
	Cao su
	Tấn
	10,320
	18.40
	 

	-
	Cà phê
	Tấn
	 
	 
	 

	-
	Hạt điều
	Tấn
	7,160
	30
	 

	-
	Tiêu 
	Tấn
	235
	0.65
	 

	-
	Giày da
	1000 đôi
	3,165
	47.85
	 

	-
	Quần áo may sẵn
	1000 SP
	3,200
	17.5
	 

	-
	Tháp gió
	Bộ
	420
	156.8
	 

	-
	Da thuộc
	Triệu feet2
	45.9
	80
	 

	-
	Vải giả da
	Triệu yard
	8.25
	34.00
	 

	-
	Túi xách
	1000 SP
	1,235
	1.05
	 

	II/.
	Nhập khẩu
	 
	 
	 
	 

	1
	Kim ngạch nhập khẩu
	Triệu USD
	 
	953
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	 
	  14.59   
	 

	2
	Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:
	 
	 
	 
	 

	-
	Thép các loại
	Triệu USD
	 
	275
	 

	-
	Máy móc thiết bị các loại
	Triệu USD
	 
	48
	 

	-
	Hóa chất
	Triệu USD
	 
	36
	 

	-
	Lúa mì
	Triệu USD
	 
	29
	 

	-
	Nguyên liệu giày da
	Triệu USD
	 
	21
	 

	-
	Nguyên liệu may mặc
	Triệu USD
	 
	7
	 


KẾ HOẠCH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2010

Đơn vị: triệu USD

	Stt
	Tên doanh nghiệp
	Kế hoạch 2010
	Ghi chú

	
	
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	

	A
	B
	1
	2
	3

	 
	TỔNG KIM NGẠCH
	7,130
	953
	 

	I/.
	Doanh nghiệp trung ương
	6,160
	16
	 

	1
	Công ty Cao su Bà Rịa
	10
	 
	 

	2
	Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí Việt Nam
	 
	4.50
	 

	3
	Công ty dầu Việt Nam (PV Oil)
	6,150
	 
	 

	4
	Công ty đầu tư phát triển xây dựng
	 
	11.55
	 

	II/.
	Doanh nghiệp địa phương
	320
	52.60
	 

	1
	Công ty cổ phần Côn Sơn
	 
	25.55
	 

	2
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đông Hải
	12.17
	 
	 

	3
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt
	7.3
	 
	 

	4
	Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Phạm
	12
	 
	 

	5
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tùng
	6.95
	 
	 

	6
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Long
	7.6
	 
	 

	7
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Quý
	1.35
	 
	 

	8
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh An
	2.5
	 
	 

	9
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Thắng
	4
	 
	 

	10
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Tứ Hải
	1.8
	 
	 

	11
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Mạnh Hà
	1.35
	 
	 

	12
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Long
	3
	 
	 

	13
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Việt
	0.4
	 
	 

	14
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Long
	15
	 
	 

	15
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Nguyên
	30
	 
	 

	16
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hy Vọng
	3.15
	0.84
	 

	17
	Công ty trách nhiệm hữu hạn May mặc Thăng Long
	1.9
	 
	 

	18
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Diệu
	1.35
	 
	 

	19
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tiến
	0.06
	 
	 

	20
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Phú
	0.45
	 
	 

	21
	Công ty cổ phần thủy sản và XNK Côn Đảo (Coimex)
	42.5
	7.1
	 

	22
	Công ty cổ phần chế biến XNK thủy sản 
	25
	1.75
	 

	23
	Công ty cổ phần Hải Việt
	60
	9.5
	 

	24
	Công ty cổ phần XNK thủy sản Vũng Tàu (Seaprodex)
	2.2
	 
	 

	25
	Công ty cổ phần Thủy sản Phước Cơ
	3.85
	 
	 

	26
	Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	8.5
	0.11
	 

	27
	Công ty cổ phần may XK Vũng Tàu
	9.35
	4.55
	 

	28
	Công ty cổ phần An Phát
	5.35
	 
	 

	29
	Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình
	7.5
	 
	 

	30
	Cty Cao su Thống Nhất
	0.9
	 
	 

	31
	Công ty cổ phần Đá Phước Hòa FICO
	0.25
	 
	 

	32
	Công ty cổ phần TM & ĐLD
	 
	2.8
	 

	33
	Công ty cổ phần Nhật Nhật Tân
	 
	0.4
	 

	34
	Doanh nghiệp tư nhân Mai Linh
	16
	 
	 

	35
	Doanh nghiệp tư nhân Thái Bình
	7.85
	 
	 

	36
	Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà
	10.8
	 
	 

	37
	Doanh nghiệp tư nhân Hà Giang
	4.15
	 
	 

	38
	Doanh nghiệp tư nhân Thuận Du
	2
	 
	 

	39
	Doanh nghiệp tư nhân Phú Quí
	0.25
	 
	 

	40
	Doanh nghiệp tư nhân Biển Đông
	0.25
	 
	 

	41
	Doanh nghiệp tư nhân Đá Hồng Quang
	0.02
	 
	 

	42
	Doanh nghiệp tư nhân  Hải Dương
	0.95
	 
	 

	III/.
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	650
	884.35
	 

	A
	Trong khu công nghiệp
	630.55
	863.7
	 

	1
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Gạch men Hoàng Gia
	0.2
	1.1
	 

	2
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Vietubes
	6.2
	2
	 

	3
	Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đông Nam
	2
	0.02
	 

	4
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Giầy Uy Việt
	42.5
	19
	 

	5
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Posco VN
	 
	1.4
	 

	6
	 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hikosen Cara
	3.15
	0.35
	 

	7
	Cty thép Vina Kyoei 
	9.5
	124.2
	 

	8
	Cty LD BACONCO
	 
	11.2
	 

	9
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Xay lúa mì Việt Nam
	6.25
	35.8
	 

	10
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa và Hóa Chất Phú Mỹ
	31
	79
	 

	11
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Việt
	1.2
	5.4
	 

	12
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Interflour VN
	7.45
	16.8
	 

	13
	Cty Gạch men Mỹ Đức
	5
	0.65
	 

	14
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Park Việt Nam
	8
	1
	 

	15
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Prime - Asia
	80
	90
	 

	16
	Công ty trách nhiệm hữu hạn BlueScope Steel VN
	35
	29.2
	 

	17
	Công ty Wind Tower Co.Ltd
	156.8
	92.31
	 

	18
	Côngty TongHong Tanery
	89.6
	43
	 

	19
	Công ty trách nhiệm hữu hạn San Fang VN
	34
	52
	 

	20
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Anchor Fastener
	1
	0.9
	 

	21
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoáng Sản Quốc tế Việt Mỹ
	 
	0.15
	 

	22
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Mermaid VN
	0.6
	0.34
	 

	23
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy thép Feb
	5.5
	 
	 

	24
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Baw Heng Steel VN
	10.5
	3.85
	 

	25
	Công ty cổ phần Thép- thép Việt
	21.8
	105
	 

	26
	Công ty thép SMC Phú Mỹ
	0.5
	11.3
	 

	27
	Công ty  gỗ Tân Chung
	1.15
	0.9
	 

	28
	Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ  Thượng Hảo
	2
	0.35
	 

	29
	Công ty Bao Bì Seng Shing
	4.7
	6.72
	 

	30
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Ting Ray
	3.35
	2.46
	 

	31
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Te An Việt Nam
	0.85
	0.5
	 

	32
	Công ty trách nhiệm hữu hạn CS Industries 
	0.65
	5.22
	 

	33
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phương
	0.05
	0.07
	 

	34
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Hệ Mới
	5.2
	 
	 

	35
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Gốm sứ Mỹ Xuân
	0.3
	 
	 

	36
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Strategic Marine
	31.5
	11.20
	 

	37
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương
	15.5
	 
	 

	38
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Gốm sứ Bạch mã
	6.9
	9.52
	 

	39
	Công ty PVD Tech
	0.65
	 
	 

	40
	Công ty SX Bao bì Hương Phong
	 
	0.07
	 

	41
	Công ty trách nhiệm hữu hạn CK HH Vina Offshore
	 
	0.15
	 

	42
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hydro Agri VN
	 
	1.3
	 

	43
	Công ty trách nhiệm hữu hạn CB bột mì Mê Kông
	 
	17.35
	 

	44
	Công ty điện lực BOT PM 3
	 
	1.85
	 

	45
	Công ty năng lượng Mê Kông PM 2.2
	 
	0.55
	 

	46
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Linde Gas VN
	 
	11.2
	 

	47
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Eclat Fabrics VN
	 
	9.58
	 

	48
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Airliquide VN
	 
	25.2
	 

	49
	Công ty trách nhiệm hữu hạn CP CNG Việt Nam
	 
	9.52
	 

	50
	Công ty trách nhiệm hữu hạn ODIM Việt Nam
	 
	2.97
	 

	51
	Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 TV PVD tech
	 
	9.18
	 

	52
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hight Touch VN
	 
	0.17
	 

	53
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Greif VN
	 
	0.45
	 

	54
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỳ Hân VN
	 
	1.4
	 

	55
	Công ty giày Đông phương
	 
	9.5
	 

	56
	Công ty giấy Mỹ Xuân
	 
	0.35
	 

	B
	Ngoài Khu công nghiệp
	19.45
	20.65
	 

	1
	Công ty trách nhiệm hữu hạn East Wind VN
	1.7
	0.28
	 

	2
	HĐHTKD CB hải sản Hải Việt
	6.35
	1
	 

	3
	VPĐD Chang Hua VN
	8.85
	 
	 

	4
	Công ty Hwa Kyung Vina Bình Châu (Bình Châu Seafood)
	1.05
	 
	 

	5
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Cảng
	 
	0.02
	 

	6
	Công ty Dongil
	0.45
	 
	 

	7
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Seung
	1.05
	0.75
	 

	8
	Công ty dung dịch khoan MI
	 
	15.5
	 

	9
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Fomose Steel
	 
	0.3
	 

	10
	Công trình kho cảng Thị Vải
	 
	2.8
	 


KẾ HOẠCH MẶT HÀNG XUẤT KHẨU NĂM 2010

	Stt
	Mặt hàng - đơn vị xuất
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2010
	Ghi chú

	
	
	
	Sản lượng
	Kim ngạch
(Triệu USD)
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	1
	Xuất khẩu giày da
	1000 đôi
	3,165
	47.85
	 

	-
	Công ty cổ phần An Phát
	"
	665
	5.4
	 

	-
	Công ty sản xuất giày Uy Việt
	"
	2,500
	42.50
	 

	2
	Xuất khẩu hàng may mặc
	1000 SP
	3,200
	17.5
	 

	-
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hy Vọng
	"
	815
	3.15
	 

	-
	Công ty cổ phần may Xuất khẩu  Vũng Tàu
	"
	1050
	9.35
	 

	-
	Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Thăng Long
	"
	604.8
	1.85
	 

	-
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hikosen Cara
	"
	730
	3.15
	 

	3
	Cao su
	Tấn
	10,320
	18.40
	 

	-
	Công ty Cao su Bà Rịa
	"
	5,205
	10.00
	 

	-
	Công ty cổ phần cao su Thống Nhất
	"
	655
	0.90
	 

	-
	Công ty cổ phần cao su Hoà Bình
	"
	4,460
	7.50
	 

	5
	Tiêu
	Tấn
	235
	0.7
	 

	-
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Nguyên
	"
	235
	0.65
	 

	6
	Hạt điều
	Tấn
	7,160
	30
	 

	-
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Nguyên
	"
	4,205
	18
	 

	-
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Long
	"
	2,955
	12
	 

	7
	Tháp gió
	Bộ
	420
	156.8
	 

	-
	CS Wind Tower Co.Ltd (tháp gió)
	"
	420
	156.8
	 

	8
	Dự án thuộc
	Triệu feet2
	45.9
	80
	 

	-
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Prime - Asia
	"
	45.9
	80
	 

	9
	Vải giả da
	Triệu yard
	8.3
	34
	 

	-
	Công ty trách nhiệm hữu hạn San Fang VN
	"
	8.25
	34
	 

	10
	Túi xách
	1000 SP
	1,238
	1.05
	 

	-
	Công ty Sang Seung
	"
	1238
	1.05
	 


KẾ HOẠCH XUẤT KHẨU HẢI SẢN NĂM 2010

	Stt
	Tên công ty
	Kế hoạch năm 2010
	Ghi chú

	
	
	Sản lượng
(Tấn)
	Giá trị 
(Triệu USD)
	

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	93,888
	264
	 

	I/.
	Doanh nghiệp địa phương
	83,755
	245
	 

	1
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Vũng Tàu (Seaprodex)
	615
	2.2
	 

	2
	Công ty cổ phần Hải Việt
	6,100
	60
	 

	3
	Công ty cổ phần chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản
	9,615
	25
	 

	4
	Công ty cổ phần Thủy sản Phước Cơ
	825
	3.85
	 

	5
	Công ty cổ phần Thủy sản Xuất nhập khẩu Côn Đảo
	28,600
	42.5
	 

	6
	Công ty cổ phần Du lịch Vũng Tàu
	3,670
	8.5
	 

	7
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt
	2,740
	7.3
	 

	8
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Tứ Hải
	350
	1.8
	 

	9
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Long
	740
	3
	 

	10
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Long
	3,170
	7.6
	 

	11
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đông Hải
	3,610
	12.15
	 

	12
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tùng
	2,645
	6.95
	 

	13
	Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Phạm
	6,810
	12
	 

	14
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh An
	1,020
	2.5
	 

	15
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Việt
	220
	0.4
	 

	16
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mai và Sản xuất Mạnh Hà
	480
	1.35
	 

	17
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Thắng
	800
	4
	 

	18
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Quí
	577
	1.35
	 

	19
	Doanh nghiệp tư nhân Mai Linh
	1,800
	16
	 

	20
	Doanh nghiệp tư nhân Hà Giang
	1,145
	4.15
	 

	21
	Doanh nghiệp tư nhân Thái Bình
	2,695
	7.85
	 

	22
	Doanh nghiệp tư nhân Biển Đông
	80
	0.25
	 

	23
	Doanh nghiệp tư nhân Hải Hà
	4,180
	10.8
	 

	24
	 Doanh nghiệp tư nhân Thuận Du
	770
	2
	 

	25
	DNTT Hải Dương
	375
	0.95
	 

	26
	DNTT Phú Quí
	123
	0.28
	 

	II/.
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	10,133
	19.35
	 

	1
	 HĐHTKD chế biến hải sản Hải Việt
	685
	6.35
	 

	2
	Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Changhua
	6,280
	8.85
	 

	3
	Công ty Hwa Kyung Vina Bình Châu
	246
	1.05
	 

	4
	Công ty trách nhiệm hữu hạn bột cá East Wind
	1,925
	1.7
	 

	5
	Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đông Nam
	996.8
	1.4
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2010
	Ghi chú

	1
	Giá trị xây lắp toàn ngành
	tỷ đồng
	3,800
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	-
	Doanh nghiệp Trung ương
	tỷ đồng
	1,800
	 

	-
	Doanh nghiệp địa phương
	tỷ đồng
	2,000
	 

	2
	Cấp nước sạch
	 
	 
	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

	-
	Nước máy sản xuất
	triệu m³
	45
	 

	-
	Nước máy thương phẩm
	triệu m³
	38
	 

	-
	Tỷ lệ thất thoát
	%
	15
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 
năm 2010
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2

	I
	Dịch vụ giao thông
	 
	 
	 

	1
	Doanh thu vận tải
	Tỷ đồng
	5,262
	 

	 
	   Địa phương
	Tỷ đồng
	2,440
	 

	a
	Hàng hóa
	Tỷ đồng
	1,882
	 

	 
	   Địa phương
	Tỷ đồng
	1,048
	 

	b
	Hành khách
	Tỷ đồng
	3,380
	 

	 
	   Địa phương
	Tỷ đồng
	1,392
	 

	2
	Khối lượng vận tải
	 
	 
	 

	a
	Vận tải hàng hóa
	 
	 
	 

	 
	   Vận chuyển
	1.000 tấn
	6,622
	 

	 
	   Luân chuyển
	1.000 tấn/km
	700,343
	 

	-
	Đường bộ
	 
	 
	 

	 
	   Vận chuyển
	1.000 tấn
	4,831
	 

	 
	   Luân chuyển
	1.000 tấn/km
	439,105
	 

	-
	Đường thủy
	 
	 
	 

	 
	   Vận chuyển
	1.000 tấn
	1,789
	 

	 
	   Luân chuyển
	1.000 tấn/km
	260,854
	 

	-
	Đường không
	 
	 
	 

	 
	   Vận chuyển
	1.000 tấn
	1.92
	 

	 
	   Luân chuyển
	1.000 tấn/km
	384
	 

	b
	Vận tải hành khách
	 
	 
	 

	 
	   Vận chuyển
	1.000 LHK
	40,668
	 

	 
	   Luân chuyển
	1.000 LHK/km
	2,707,675
	 

	-
	Đường bộ
	 
	 
	 

	 
	   Vận chuyển
	1.000 LHK
	39,885
	 

	 
	   Luân chuyển
	1.000 LHK/km
	2,650,850
	 

	-
	Đường thủy
	 
	 
	 

	 
	   Vận chuyển
	1.000 LHK
	698
	 

	 
	   Luân chuyển
	1.000 LHK/km
	38,181
	 

	-
	Đường không
	 
	 
	 

	 
	   Vận chuyển
	1.000 LHK
	85
	 

	 
	   Luân chuyển
	1.000 LHK/km
	18,644
	 

	II
	Dịch vụ cảng
	 
	 
	 

	1
	Doanh thu dịch vụ cảng
	Tỷ đồng
	1,313
	 

	2
	Khối lượng hàng hóa
	Triệu tấn
	12
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch
năm 2010
	Ghi chú

	I
	VĂN HÓA
	 
	 
	 

	1    
	Mức hưởng thụ văn hóa
	Lần/người
	34
	 

	2    
	Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 
	%
	85
	 

	3    
	Tỷ lệ khu phố, thôn ấp đạt chuẩn văn hóa
	%
	81
	 

	4    
	Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn văn hóa
	%
	35
	 

	5    
	Chiếu phim phục vụ ở các xã vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc
	Xuất
	800
	 

	6    
	Cấp phim cho trung tâm văn hóa xã, phường
	Bản
	3,150
	 

	II/.
	THỂ THAO
	 
	 
	 

	1    
	Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên
	%
	25
	 

	2    
	Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình thể thao
	%
	17.5
	 

	3    
	Số giải thể thao quần chúng
	Giải
	47
	 

	4    
	Số huy chương thể thao thành tích cao
	Huy chương
	220
	 

	 
	   Trong đó:
	 
	 
	 

	 
	     + Cấp quốc gia
	Huy chương
	160
	 

	 
	     + Cấp quốc tế
	Huy chương
	6
	 

	III/.
	DU LỊCH
	 
	 
	 

	1    
	Doanh thu dịch vụ du lịch
	Tỷ đồng
	1,780
	 

	 
	    Tốc độ tăng trưởng
	%
	20.68
	 

	2    
	Tổng lượt khách du lịch
	Ngàn lượt khách
	8,405
	 

	 
	   Trong đó:
	 
	 
	 

	 
	    + Khách quốc tế
	Ngàn lượt khách
	320
	 

	 
	    + Khách trong nước
	Ngàn lượt khách
	8,085
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ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2010
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2

	I
	Nông nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Giá trị sản xuất tính theo giá hiện hành
	Tỷ đồng
	6,115
	 

	 
	- Trồng trọt
	Tỷ đồng
	3,247
	 

	 
	- Chăn nuôi
	Tỷ đồng
	2,868
	 

	2
	Giá trị sản xuất tính theo giá so sánh
	Tỷ đồng
	2,189
	 

	 
	     Tốc độ tăng trưởng
	%
	4.81
	 

	 
	- Trồng trọt
	Tỷ đồng
	1,518
	 

	 
	     Tốc độ tăng trưởng
	%
	4.00
	 

	 
	- Chăn nuôi
	Tỷ đồng
	671
	 

	 
	     Tốc độ tăng trưởng
	%
	6.68
	 

	3
	Sản phẩm chủ yếu
	 
	 
	 

	3.1
	Trồng trọt
	 
	 
	 

	a
	Cây lương thực
	Nghìn ha
	43
	 

	 
	+ Lúa
	Nghìn ha
	24
	 

	 
	Sản lượng
	Nghìn tấn
	87
	 

	 
	+ Bắp 
	Nghìn ha
	19
	 

	 
	Sản lượng
	Nghìn tấn
	84
	 

	b
	Rau, đậu các loại
	Nghìn ha
	11.6
	 

	 
	+ Rau các loại
	Nghìn ha
	8.2
	 

	 
	Sản lượng
	Nghìn tấn
	140
	 

	 
	+ Đậu các loại
	Nghìn ha
	3.4
	 

	 
	Sản lượng
	Nghìn tấn
	3.3
	 

	c
	Cây chất bột có củ
	Nghìn ha
	8
	 

	 
	+ Khoai mỳ
	Nghìn ha
	8
	 

	 
	Sản lượng
	Nghìn tấn
	184
	 

	d
	Cây công nghiệp ngắn ngày
	Nghìn ha
	0.15
	 

	 
	+ Bông vải
	Nghìn ha
	0.05
	 

	 
	Sản lượng
	Nghìn tấn
	0.09
	 

	 
	+ Thuốc lá
	Nghìn ha
	0.1
	 

	 
	Sản lượng
	Nghìn tấn
	0.21
	 

	e
	Cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả 
	Nghìn ha
	57.5
	 

	 
	+ Cây cà phê
	Nghìn ha
	7.3
	 

	 
	Sản lượng (cà phê nhân)
	Nghìn tấn
	11.85
	 

	 
	+ Cây cao su
	Nghìn ha
	20.5
	 

	 
	Sản lượng (qui mủ khô)
	Nghìn tấn
	18.5
	 

	 
	+ Cây điều
	Nghìn ha
	14.2
	 

	 
	Sản lượng
	Nghìn tấn
	16.5
	 

	 
	+ Cây hồ tiêu
	Nghìn ha
	7.5
	 

	 
	Sản lượng
	Nghìn tấn
	10.5
	 

	 
	+ Cây ăn quả
	Nghìn ha
	8
	 

	 
	Sản lượng
	Nghìn tấn
	50.2
	 

	3.2
	Chăn nuôi
	 
	 
	 

	 
	- Thịt hơi các loại
	Nghìn tấn
	67.3
	 

	 
	Trong đó:    + Thịt heo 
	Nghìn tấn
	52
	 

	 
	                      + Thịt trâu, bò 
	Nghìn tấn
	5.3
	 

	 
	                      + Thịt gia cầm
	Nghìn tấn
	10
	 

	 
	- Sản lượng sữa tươi
	Nghìn tấn
	1
	 

	 
	- Tổng đàn heo 
	Nghìn con
	290
	 

	 
	- Tổng đàn trâu, bò
	Nghìn con
	56
	 

	 
	- Tổng đàn gia cầm
	Nghìn con
	2.2
	 

	 
	      + Trứng gia cầm
	Triệu quả
	46
	 

	II
	Lâm nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Giá trị  sản xuất tính theo giá hiện hành
	Tỷ đồng
	94.1
	 

	2
	Giá trị  sản xuất tính theo giá so sánh
	Tỷ đồng
	54.5
	 

	 
	     Tốc độ tăng trưởng
	%
	2.83
	 

	 
	- Trồng mới rừng tập trung
	Nghìn ha
	0.52
	 

	 
	+ Trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng
	Nghìn ha
	0.02
	 

	 
	+ Rừng sản xuất
	Nghìn ha
	0.5
	 

	 
	- Bảo vệ rừng
	Nghìn ha
	34.33
	 

	 
	- Khoanh nuôi rừng tái sinh 
	Nghìn ha
	0.985
	 

	 
	- Tỷ lệ độ che phủ kể cả cây xanh
	%
	44
	 

	 
	Trong đó: Tỷ lệ độ che phủ rừng
	%
	13
	 

	III
	Ngư nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Giá trị sản xuất tính theo giá hiện hành
	Tỷ đồng
	3,337
	 

	2
	Giá trị  sản xuất tính theo giá so sánh
	Tỷ đồng
	           2,138 
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	            4.60 
	 

	 
	- Khai thác
	Tỷ đồng
	           1,876 
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	            4.86 
	 

	 
	- Nuôi trồng
	Tỷ đồng
	              262 
	 

	 
	Tốc độ tăng trưởng
	%
	            2.75 
	 

	3
	Sản phẩm chủ yếu
	 
	 
	 

	3.1
	Sản lượng 
	Nghìn tấn
	257
	 

	 
	- Sản lượng khai thác
	Nghìn tấn
	237
	 

	 
	- Sản lượng nuôi trồng
	Nghìn tấn
	20
	 

	3.2
	Diện tích nuôi trồng
	Nghìn ha
	7.852
	 

	3.3
	Chế biến hải sản
	Nghìn tấn
	97
	 

	3.4
	Hải sản xuất khẩu
	Triệu USD
	              264 
	 

	
	
	Nghìn tấn
	                94 
	 

	3.5
	Đóng mới tàu cá
	Chiếc
	              100 
	 

	IV
	Diêm nghiệp
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích sản xuất muối
	Nghìn ha
	1.1
	 

	 
	- Sản lượng muối
	Nghìn tấn
	80
	 

	V
	Tỷ lệ dân số nông thôn dùng  nước hợp vệ sinh
	%
	98
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KINH TẾ TẬP THỂ

Đơn vị: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 
năm 2010
	Ghi chú

	1. Tổng số hợp tác xã
	Hợp tác xã
	66
	 

	Trong đó: thành lập mới
	Hợp tác xã
	6
	 

	2. Tổng số xã viên hợp tác xã
	Người
	10,164
	 

	Trong đó: xã viên mới
	Người
	95
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

NGÀNH Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 2010
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2

	1
	 Dân số trung bình
	Người
	1,026,000
	 

	2
	Mức giảm sinh
	%o
	0.2
	 

	3
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%
	1.0
	 

	4
	Tỷ lệ tăng dân số chung
	%
	2.0
	 

	 
	  - Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3
	%
	0.4
	 

	5
	Số người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại
	Người
	67,400
	 

	6
	Số Giường điều trị/vạn dân
	Giường 
	15.2
	 

	7
	Số Bác sĩ/vạn dân
	Bác sĩ
	5.8
	 

	8
	Số lượt người được khám chữa bệnh
	Lượt người
	2,000,000
	 

	9
	Tỷ lệ chết mẹ liên quan đến thai sản trên 100.000 trẻ đẻ sống
	%ooo
	<60
	 

	10
	Tỷ lệ tử vong trẻ dưới 1 tuổi
	%o
	<16
	 

	11
	Tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi
	%o
	<25
	 

	12
	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng
	%
	98
	 

	13
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi còn suy dinh dưỡng
	%
	12.8
	 

	14
	Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS được chăm sóc, quản lý và tư vấn
	%
	82
	 

	15
	Số người mắc ngộ độc thực phẩm/10.000 dân
	Người
	4.2
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HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Toàn tỉnh
	Chia ra

	
	
	
	Vũng Tàu
	Bà    Rịa
	Tân Thành
	Châu Đức
	Long Điền
	Đất Đỏ
	Xuyên Mộc
	Côn Đảo
	Liên đòan Lao động  tỉnh
	Công ty Cao su Bà Rịa
	Công ty Cao su Hòa Bình
	Hội Liên hiệp Thanh niên

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Huy động hiến máu nhân đạo
	Đơn vị 
	7,000
	1,060
	652
	795
	940
	921
	483
	893
	45
	450
	214
	127
	420
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NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch
năm 2010
	Ghi chú 

	1
	Giáo dục mầm non
	 
	 
	 

	 
	- Nhà trẻ
	 
	 
	 

	 
	      + Số cháu đi nhà trẻ
	Cháu
	7,000
	 

	 
	      + Tỷ lệ so với nhóm tuổi
	%
	20
	 

	 
	- Mẫu giáo
	 
	 
	 

	 
	      + Số cháu đi mẫu giáo
	Cháu
	37,000
	 

	 
	      + Tỷ lệ so với nhóm tuổi
	%
	80
	 

	2
	Giáo dục phổ thông 
	 
	 
	 

	 
	- Số học sinh phổ thông:
	Học sinh
	195,950
	 

	 
	     + Tiểu học
	nt
	87,000
	 

	 
	     + Trung học cơ sở
	nt
	66,450
	 

	 
	     + Trung học phổ thông
	nt
	42,500
	 

	 
	     Trong đó:
	 
	 
	 

	 
	Số học sinh trung học phổ thông trong độ tuổi học tại các TT GDTX
	Học sinh
	2,285
	 

	 
	- Số học sinh phổ thông trên vạn dân
	Học sinh
	1,910
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

NGÀNH PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 2010
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2

	1
	 Phát thanh: 
	 
	 
	 

	 
	 - Số giờ phát thanh
	Giờ
	8,700
	 

	 
	 - Tỷ lệ số hộ gia đình được nghe đài phát thanh
	%
	98
	 

	2
	Truyền hình:
	 
	 
	 

	 
	- Số giờ phát hình
	Giờ
	8,700
	 

	 
	- Tỷ lệ số hộ gia đình được xem đài truyền hình
	%
	98
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

ĐƠN VỊ:  LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 2010
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2

	1
	 Giải quyết việc làm cho người lao động:
	 
	 
	 

	 
	- Số lao động được giải quyết việc làm
	Người
	33,000
	 

	 
	        Trong đó:  + Tạo việc làm mới
	Người
	16,000
	 

	 
	- Vốn cho vay dự án nhỏ giải quyết việc làm
	Triệu đồng
	24,500
	 

	 
	        Trong đó:  + Vốn mới (1) 
	Triệu đồng
	3,000
	 

	 
	                         + Vốn thu hồi
	Triệu đồng
	21,500
	 

	 
	- Tỷ lệ lao động thất nghiệp ở thành thị
	%
	3
	 

	2
	 Đào tạo nghề:
	 
	 
	 

	 
	- Số người được đào tạo nghề
	Người
	25,000
	 

	 
	       Trong đó: + Dài hạn
	Người
	4,000
	 

	 
	                       + Ngắn hạn
	Người
	21,000
	 

	 
	- Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	%
	55
	 

	 
	- Tỷ trọng lao động nông nghiệp
	%
	47
	 

	3
	 Giảm nghèo:
	 
	 
	 

	 
	- Tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh
	Hộ
	256,500
	 

	 
	- Số hộ thoát nghèo trong năm theo chuẩn tỉnh
	Hộ
	1,000
	 

	 
	- Số hộ thoát nghèo theo chuẩn quốc gia
	Hộ
	300
	 

	 
	- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh
	%
	 <1 
	 

	 
	- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia
	%
	 <0,5 
	 

	4
	 Xây nhà tình thương (2)
	Căn
	500
	 


(1) Vốn mới trung ương giao qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
(2) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cụ thể hoá chỉ tiêu giao cho địa phương thực hiện.
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NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2010
	Ghi chú

	1
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	875
	 

	2
	Số máy điện thoại có đến cuối năm
	Máy
	1.840.000
	 

	3
	Mật độ thuê bao điện thoại/100 dân
	Thuê bao
	181
	 

	4
	Số máy phát triển mới trong năm
	Máy
	900.000
	 

	5
	Tổng số thuê bao Internet quy đổi
	Thuê bao
	303,600
	 

	6
	Mật độ thuê bao Internet/100 dân
	Thuê bao
	30
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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Chương trình, đề án
	Đơn vị thực hiện
	Tổng kinh phí
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2

	 
	Tổng số
	 
	19,947 
	 

	I
	Thanh toán phần kinh phí đã đề nghị năm 2009
	 
	9,174 
	 

	1
	Mua sắm thiết bị 4 xã 
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	1,089 
	 

	2
	Mua sắm thiết bị 7 xã 
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	1,906 
	 

	3
	Mua sắm thiết bị 4 xã 
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	1,089 
	 

	4
	Mua sắm thiết bị 8 phường 
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	2,178 
	 

	5
	Mua sắm thiết bị 2 xã 
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	544
	 

	6
	Triển khai phần mềm 25 xã 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	1,200 
	 

	7
	Phần mềm gốc cho 10 xã 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	1,168 
	 

	II
	Kế hoạch 2010
	
	10,773 
	 

	1
	Mua thiết bị, tích hợp, văn phòng điện tử
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	150
	 

	2
	Văn phòng điện tử, thiết bị
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	200
	 

	3
	Mua thiết bị, tích hợp, văn phòng điện tử
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	100
	 

	4
	Triển khai các ứng dụng (thí điểm eoffice tại 1 xã)
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	200
	 

	5
	Mua thiết bị 
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	100
	 

	6
	Văn phòng điện tử
	Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
	200
	 

	7
	Mua thiết bị 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	337
	 

	8
	Mua thiết bị 
	Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
	900
	 

	9
	Triển khai ứng dụng (Thí điểm Văn phòng điện tử tại 1 đơn vị trực thuộc)
	Sở Xây dựng
	200
	 

	10
	Hộ tịch huyện Long Điền
	Sở Tư pháp
	682
	 

	11
	Mua thiết bị, mở rộng văn phòng điện tử
	Sở Nội vụ
	350
	 

	12
	Mua thiết bị 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	88
	 

	13
	Mua thiết bị, Web
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	110
	 

	14
	Duy trì Web, phần mềm cấp giấy chứng nhận
	Sở Khoa học và Công nghệ
	75
	 

	15
	Bảo mật hệ thống mạng cho các cơ quan 
	Sở Thông tin và Truyền thông
	800
	 

	16
	Triển khai các ứng dụng cổng thông tin điện tử tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	1,500 
	 

	17
	Tích hợp một cửa
	Sở Thông tin và Truyền thông
	820
	 

	18
	Đào tạo
	Sở Thông tin và Truyền thông
	500
	 

	19
	Ứng dựng CNTT giáo dục mầm non năm thứ 3
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1,500 
	 

	20
	Trang thiết bị
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	204
	 

	21
	Triển khai các ứng dụng của ngành tại Trung tâm giám định y khoa
	Sở Y tế
	235
	 

	22
	Triển khai các ứng dụng (website đăng ký cấp phép qua mạng)
	Sở Công thương
	207
	 

	23
	Mua thiết bị, văn phòng điện tử
	Thi hành án dân sự
	200
	 

	24
	Duy trì nâng cấp hệ thống
	Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông
	1,000 
	 

	25
	Kinh phí dự phòng
	Sở Thông tin và Truyền thông
	115
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

 NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

  Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	NỘI DUNG CHI
	KẾ HOẠCH NĂM 2010
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	SNKH
	Dự kiến thu 
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	 
	Tổng số:
	26,202
	26,202
	1,345 
	 

	1
	Cho các nhiệm vụ điều tra cơ bản, nghiên cứu thử nghiệm
	4,980
	4,980
	 
	 

	2
	Hỗ trợ các dự án sản xuất thử - thử nghiệm
	11,990 
	11,990 
	 
	 

	3
	Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp 
	1,640 
	1,640 
	 
	 

	4
	Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	1,153 
	1,153 
	465
	 

	5
	Hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
	617
	617
	700
	 

	6
	Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
	876
	876
	180
	 

	7
	Công tác sở hữu trí tuệ
	186
	186
	 
	 

	8
	Công tác đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ
	165
	165
	 
	 

	9
	Kiểm soát An toàn bức xạ và hạt nhân
	216
	216
	 
	 

	10
	Công tác Thanh tra
	100
	100
	 
	 

	11
	Hợp tác quốc tế
	150
	150
	 
	 

	12
	Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn
	110
	110
	 
	 

	13
	Đầu tư phát triển, tăng cường tiềm lực, thiết bị
	100
	100
	 
	 

	14
	Hội đồng khoa học và công nghệ xét chọn, nghiệm thu
	206
	206
	 
	 

	15
	Đầu tư xây dựng và sửa chữa, xây dựng nhỏ
	100
	100
	 
	 

	16
	Triển khai quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện
	600
	600
	 
	 

	17
	Tham mưu, tư vấn, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh và khác
	350
	350
	 
	 

	18
	Hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
	561
	561
	 
	 

	19
	Hoạt động Trung tâm Tin học & khoa học và công nghệ
	602
	602
	 
	 

	20
	Xây dựng hệ thống QLCL ISO theo Quyết định 144 và cấp lại giấy chứng nhận
	1,500 
	1,500 
	 
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Tên chương trình, đề tài, dự án
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Mục tiêu và nội dung chính
	Thời gian
	Kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	Tổng số
	Thực hiện năm 2009
	Kế hoạch 2010
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	4.980,36
	

	A
	Đề tài chuyển tiếp qua năm 2010
	
	
	
	
	
	2.130,36
	

	1
	Nghiên cứu quy trình GAP (Good Agricultural Practices) đối với nhãn xuồng hàng hóa ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ
	Nghiên cứu xây dựng cẩm nang thực hành GAP cho nhãn xuồng hàng hoá đạt tiêu chuẩn VSAT
	2007
	2010
	738,844
	700
	38.844
	

	2
	Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm độc tố trong sản phẩm thủy sản.  Xây dựng một số giải pháp kiểm soát sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu.
	Viện Môi trường- Đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
	Xác định nguyên nhân gây ô nhiễm độc tố trong thực phẩm. Giải pháp  kiểm soát đủ tiêu chuẩn xuất khẩu
	2008
	2010
	457,538
	400
	57.538
	

	3
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ thống ổn định lắc ngang bằng bánh lái chính cho tàu khách Côn Đảo
	Phân viện khoa học và công nghệ tàu thủy chi nhánh Vũng Tàu
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị chống lắc ngang cho loại tàu khách Côn Đảo.
	2008
	2010
	248,04
	200
	48,04
	

	4
	Nghiên cứu tính toán, thiết kế, chế tạo thiết bị phóng dây phao cứu hộ người bị nạn trên biển
	Cơ sở phía Nam, Viện vũ khí, tổng cục công nghiệp quốc phòng- Bộ Quốc phòng
	Nghiên cứu mô hình giải bài toán thuật phóng đối với vũ khí tiêu chuẩn.
	2008
	2010
	441,345
	400
	41.345
	

	5
	Khảo sát tìm nguồn nước dưới đất tại một số vùng khó khăn về nước ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bằng phương pháp địa bức xạ.
	Công ty cổ phần nghiên cứu môi trường - Tia đất bảo vệ sức khoẻ, Hà Nội
	Thiết kế chế tạo thiết bị đo trường địa bức xạ và ứng dụng tìm nguồn nước ngầm Côn Đảo; xã Suối Rao, huyện Châu Đức
	2008
	2010
	447,570
	400
	47,57
	

	6
	Nghiên cứu biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây hồ tiêu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Chi cục Bảo vệ thực vật  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xác định tình hình dịch hại, canh tác tiêu tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Xây dựng mô hình trồng tiêu sạch bệnh virus.
	2008
	2011
	303,442
	280
	23.440
	

	7
	Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Xây dựng giải pháp bảo đảm ổn định nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ngành y tế. Xây dựng giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân
	2008
	2010
	183,085
	170
	13.085
	

	8
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
	Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học. Giải pháp nâng cao chất lượng
	2008
	2010
	215,468
	194,58
	20.888
	

	9
	Nghiên cứu sưu tập và gieo ươm một số loài cây gỗ bản địa quý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Hội sinh vật cảnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bảo tồn và phát triển một số loài gỗ bản địa quý
	2008
	2011
	382,768
	230
	120
	

	10
	Nghiên cứu xây dựng quy hoạch vùng đệm sinh thái góp phần phát triển bền vững dải ven bờ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Viện Sinh học nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh
	Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, Kinh tế- Xã hội – Môi trường, mối tương quan giữa các quy hoạch để định hướng quy hoạch vùng đệm sinh thái
	2009
	2011
	750
	250
	400
	

	11
	Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch ứng cứu sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	Viện khoa học và kỹ thuật hạt  nhân; Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
	Điều tra đ/giá các mối nguy hiểm từ các hoạt động sử dụng các nguồn bức xạ trên địa bàn Tỉnh . Xây dựng các kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ
	2009
	2010
	566,61
	250
	316,61
	

	12
	Xây dựng luận cứ khoa học đầu tư phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tuyến hành lang ven biển Tân Thành – Bà Rịa – Long Sơn - Vũng Tàu đến 2015 và tầm nhìn đến 2020.
	Sở Giao thông - vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	Đề xuất các cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quy hoạch và đầu tư phát triển bền vững cơ sở hạ tầng Giao thông vận tải thuỷ bộ tuyến ven biển Tân Thành -Bà Rịa - Long Sơn - Vũng Tàu
	2009
	2010
	398,43
	250,43
	153
	

	13
	Nghiên cứu phát triển cây măng le trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ
	Khảo sát đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp bảo tồn cây măng le; Xây dựng quy trình nhân giống thích hợp, quy trình canh tác
	2009
	2012
	442,33
	100
	200
	

	14
	Nghiên cứu tuyển chọn một số loài cây, hoa thích hợp tạo cảnh quan cho Núi lớn – Núi nhỏ
	Hội sinh vật cảnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Tuyển chọn và trồng 1-2 mô hình  cây, hoa thích hợp để tạo cảnh quan đẹp cho núi Lớn, núi Nhỏ.
	2009
	2012
	450
	0
	150
	

	15
	Nghiên cứu, đánh giá tổng thể hiện trạng xói lở bồi lấp vùng ven biển từ Vũng Tàu đến Bình Châu và đề xuất các giải pháp khắc phục
	Viện kỹ thuật biển - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam
	
	2009
	2011
	1,000
	300
	500
	

	B
	ĐỀ TÀI MỚI NĂM 2010
	
	
	
	
	
	
	2,850
	

	1
	Giao Sở Khoa học và Công nghệ thông qua Hội đồng Khoa học tỉnh danh mục các đề tài mới năm 2010 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 1/2010.
	
	
	
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH NĂM 2010

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Tên chương trình, đề tài, dự án
	Cơ quan chủ trì, phối hợp
	Thời gian
	Kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu 
	Kết thúc 
	Tổng số
	Kế hoạch  2009
	Kế hoạch  2010
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Tổng số:
	 
	 
	 
	 
	 
	11,990 
	 

	I
	Các dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	750
	390
	 

	1
	Mở rộng và hoàn thiện mô hình quản lý, sản xuất, sơ chế và quảng bá RAT tại Hợp tác xã Phước Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành theo tiêu chuẩn Việt GAP
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu; Sở Khoa học và Công nghệ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Khoa học&Công nghệ Việt Nam
	2009
	2010
	988.792
	500
	200
	

	2
	Sản xuất thử nghiệm cây thanh long ruột đỏ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
	Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	2009
	2012
	535.238
	250
	190
	

	II
	Dự án mới năm 2010
	
	
	
	
	
	11,600
	

	1
	Ứng dụng công nghệ Stabiplage chống xói lở bờ biển tại vùng Lộc An 2 và 3
	Sở Khoa học và Công nghệ; Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	2010
	2010
	11,500
	0
	11,500
	

	2
	Kinh phí dự phòng
	
	
	
	
	
	100
	


KẾ HOẠCH NĂM 2010

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Tên kỹ  thuật tiến bộ
	Mục tiêu và nội dung
	Quy mô và chỉ tiêu KT-KT
	KH 2010
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	 
	Tổng số
	 
	 
	1,640 
	 

	1
	Chương trình đổi mới công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng
	Hỗ trợ 6 Doanh nghiệp
	 
	500
	 

	2
	Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm, di dời 
	Hỗ trợ 2 Doanh nghiệp
	 
	180
	 

	3
	Ứng dụng công nghệ thông tin
	Hỗ trợ 10 Doanh nghiệp
	 
	700
	 

	4
	Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
	Hỗ trợ 6 Doanh nghiệp
	 
	10.2
	 

	5
	Áp dụng HTQLCL ISO 9001:2000, ISO 14.000; HACCP...
	Hỗ trợ 15 Doanh nghiệp
	Tiêu chuẩn ISO 9001:2000, ISO 14.000
	50
	 

	6
	Tổ chức Hội đồng xét chọn đề án các đơn vị tham gia Chương trình
	 
	 
	106
	 

	7
	Phụ cấp trách nhiệm ban chỉ đạo    
	 
	 
	27,6
	 

	8
	Phụ cấp trách nhiệm ban thư ký 
	 
	 
	16,2
	 

	9
	Hội nghị, hội thảo (Công nghệ thông tin; đổi mới công nghệ; sản xuất sạch hơn; ISO, HACCP)
	 
	 
	50
	 


KẾ HOẠCH NĂM 2010

ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2010
	Ghi chú

	1
	Tỷ lệ độ che phủ cây xanh 
	%
	44
	Đã giao sở NN&PTNT

	 
	Trong đó: Tỷ lệ độ che phủ rừng
	%
	13
	

	2
	Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	98
	

	3
	Tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch
	%
	99
	 

	4
	Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý.
	%
	83
	 

	5
	Tỷ lệ rác thải dầu khí được thu gom và xử lý.
	%
	100
	 

	6
	Tỷ lệ rác thải nguy hại được thu gom và xử lý.
	%
	100
	 

	7
	Tỷ lệ rác thải  y tế được thu gom và xử lý.
	%
	93
	 

	8
	Tỷ lệ cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường.
	%
	100
	 















